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Hình 7. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở	30
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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang – Xí nghiệp đông lạnh 8

Địa chỉ cơ sở: Quốc lộ 91, xã An Châu, tỉnh An Giang                                i
[bookmark: _Toc235777624][bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190][bookmark: _Toc97497478][bookmark: _Toc100257117]Chương I
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
[bookmark: bookmark191][bookmark: _Toc97497479][bookmark: _Toc103950474][bookmark: _Toc103950658][bookmark: _Toc103950946][bookmark: _Toc103951097][bookmark: _Toc103951255][bookmark: _Toc100257118][bookmark: _Toc235777625]1. Tên chủ cơ sở 
[bookmark: bookmark196][bookmark: _Toc97497480][bookmark: _Toc100257119][bookmark: _Toc103949446][bookmark: _Toc103950477][bookmark: _Toc103950661][bookmark: _Toc103950949][bookmark: _Toc103951100][bookmark: _Toc103951258]- Tên chủ cơ sở: Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản An Giang.
[bookmark: bookmark192]- Địa chỉ văn phaòng: Số 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, tỉnh An Giang.
[bookmark: bookmark193]- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Ông) Nguyễn Văn Ký. Chức danh: Tổng Giám đốc.
[bookmark: bookmark808][bookmark: bookmark195]- Điện thoại: 02963.852368-3857724		Fax: 02963.852202
[bookmark: _Hlk97502059]- Email: agifish.co@agifish.com.vn
- Mã số thuế: 1600583588.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 1600583588, đăng ký lần đầu ngày 10/8/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 24/8/2025 do Phòng Doanh nghiệp - Hợp tác Đầu tư Sở Tài chính cấp (đính kèm sau phụ lục).
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, mã số chi nhánh 1600583588 -003, đăng ký lần đầu ngày 10/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 28/08/2025 do Phòng Doanh nghiệp - Hợp tác Đầu tư Sở Tài chính cấp (đính kèm sau phụ lục)
- Giấy chứng nhận đầu tư số 52121000068 ngày 07/8/2007 do UBND tỉnh An Giang cấp.
[bookmark: _Toc235777626]2. Tên cơ sở
[bookmark: _Toc103949448][bookmark: _Toc103950479][bookmark: _Toc103950663][bookmark: _Toc103950951][bookmark: _Toc103951102][bookmark: _Toc103951260]- Tên cơ sở: Xí nghiệp đông lạnh 8 (gọi tắt là cơ sở).
[bookmark: _Hlk215582285]- Địa điểm cơ sở: số 336, Quốc lộ 91, xã An Châu, tỉnh An Giang. Ranh giới tứ cận khu vực cơ sở như sau:
+ Phía Bắc: Giáp nhà dân và sông Tiền.
+ Phía Nam: Giáp QL91
+ Phía Tây: Giáp nhà dân và đất vườn.
+ Phía Đông: Giáp Khu hành chính xã An Châu.
Tọa độ các điểm khống chế ranh giới của cơ sở được thể hiện ở bảng sau:
[bookmark: _Hlk182983126]

[bookmark: _Toc184202093][bookmark: _Toc192363160][bookmark: _Toc235777167][bookmark: _Toc22735127][bookmark: _Toc25223061][bookmark: _Toc137743038][bookmark: _Toc160313499][image: ]Bảng 1. Tọa độ các điểm ranh giới của cơ sở
	Stt
	Điểm
	Tọa độ VN2000 (kinh tuyến trục 104o45, múi chiếu 3o)

	
	
	X (m)
	Y (m)

	1
	A
	1155026
	569336

	2
	B
	1155015
	569397

	3
	C
	1155214
	569477

	4
	D
	1155232
	569444

	5
	E
	1155293
	569474

	6
	F
	1155298
	569467

	7
	G
	1155385
	569508

	8
	H
	1155393
	569499

	9
	I
	1155228
	569426

	10
	J
	1155249
	569376

	11
	K
	1155189
	569349

	12
	L
	1155183
	569360

	13
	M
	1155089
	569323

	14
	N
	1155078
	569341

	15
	O
	1155048
	569328

	16
	P
	1155044
	569337


[bookmark: _Toc235777208] Hình 1. Ảnh vệ tinh vị trí của cơ sở
- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án:
+ Quyết định số 2154/QĐ-CTUB ngày 10 tháng 01 năm 2001 của Chủ Tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Xí nghiệp đông lạnh 8 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang.
[bookmark: _Hlk235733035]+ Quyết định số 186/QĐ-STNMT ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc phê duyệt phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung Dự án Xí nghiệp đông lạnh 8 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang.
- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, các giấy phép môi trường thành phần:  
+ Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới mặt số 1480/GP-STNMT ngày 22 tháng12 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
+ Giấy xác nhận số 181/XN-STNMTngày 08 tháng 02 năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Xí nghiệp đông lạnh 8.
+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 764/GP-STNMT ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, thời hạn của Giấy phép đến ngày 07 tháng 7 năm 2026.
[bookmark: _Toc100257121][bookmark: _Toc103949450][bookmark: _Toc103950481][bookmark: _Toc103950665][bookmark: _Toc103950953][bookmark: _Toc103951104][bookmark: _Toc103951262]- Quy mô của cơ sở: Tổng vốn đầu tư của cơ sở là 173.840.000.000 đồng (Bẳng chữ: Một trăm ba mươi bảy tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng (Giấy chứng nhận đầu tư số 52121000068 ngày 07/8/2007 do UBND tỉnh An Giang cấp), và loại hình hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp nên cơ sở được phân loại là nhóm B được quy định của pháp luật về đầu tư công được quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội.
- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: 
+ Cơ sở thuộc thứ tự số 16 phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ và nằm trên địa bàn xã An Châu thuộc đô thị loại III (Quyết định 754/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh An Giang).
+ Cơ sở xả nước thải sau xử lý vào nguồn tiếp nhận là sông Hậu.
- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Chế biến thủy sản.
- Phân nhóm dự án đầu tư: Cơ sở thuộc nhóm II do:
+ Cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có công suất trung bình quy định tại cột 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính Phủ (công suất hoạt động là 15.000 tấn sản phẩm/năm) nên cơ sở thuộc nhóm II.
+ Cơ sở thuộc nhóm B và có yếu tố nhạy cảm về môi trường nên thuộc nhóm II
Kết luận: Căn cứ điểm a khoản 1 mục VII Phần A phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường. Đồng thời, căn cứ khoản 2 mục II phần B phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ thì cơ sở thuộc thẩm quyền Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang thẩm định và cấp giấy phép. Hiện tại cơ sở đang hoạt động. Vì vậy, cơ sở thuộc đối tượng lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo mẫu số 22d Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, cấp giấy phép môi trường.
[bookmark: _Toc235777627]3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 
[bookmark: _Toc100257122][bookmark: _Toc103949451][bookmark: _Toc103950482][bookmark: _Toc103950666][bookmark: _Toc103950954][bookmark: _Toc103951105][bookmark: _Toc103951263][bookmark: _Toc235777628]3.1. Công suất hoạt động của cơ sở
[bookmark: _Toc100257123]- Công suất hoạt động thực tế: Tổng nguyên liệu tối đa khoảng 130 tấn nguyên liệu/ngày tương đương 15.000 tấn sản phẩm/năm 
- Loại hình hoạt động: Chế biến thủy sản.
[bookmark: _Toc103949452][bookmark: _Toc103950483][bookmark: _Toc103950667][bookmark: _Toc103950955][bookmark: _Toc103951106][bookmark: _Toc103951264]- Nguồn nhân lực: Tổng số cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở là 392 người. 
- Thời gian hoạt động: Cơ sở hoạt động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, làm việc 8 tiếng/ngày, tuy nhiên vì đặt thù nguyên liệu sống nên thời gian sản xuất đôi khi có thể không cố định. Trung bình trong 01 năm nếu cơ sở hoạt động ổn định khoảng 313 ngày.


[bookmark: _Toc235777629]3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
[bookmark: _Toc100257125]Sơ đồ quy trình chế biến cá biển đông lạnh
Tiếp nhận nguyên liệu
Rửa (1)
Sơ chế
Chế biến
Kiểm tra
Cân - Rửa (2)
Mạ băng
Xếp khuôn
Cấp đông băng chuyền
Chờ đông
Cấp đông
Tách khuôn – mạ băng
Bao gói, đóng thùng
Bảo quản




[bookmark: _Toc103949453][bookmark: _Toc103950484][bookmark: _Toc103950668][bookmark: _Toc103950956][bookmark: _Toc103951107][bookmark: _Toc103951265]











[bookmark: _Toc201590748][bookmark: _Toc235777209]Hình 2. Quy trình chế biến cá biển đông lạnh
	Thuyết minh quy trình:
- Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu: Nguyên liệu là cá biển phải tươi và trữ ở nhiệt độ ≤ 40C (có kết quả kiểm kháng sinh đạt có trọng lượng theo yêu cầu mới tiến hành thủ tục thu mua). Nguyên liệu sau khi kiểm tra đạt yêu cầu thì cân và cho vào bồn inox
- Bước 2: Sơ chế: Đối với cá nguyên con còn đầu: Bỏ mang và nội tạng, sau đó cắt vi kỳ đuôi (nếu có yêu cầu). Đối với cá cắt khúc hay cắt lát bỏ đầu và nội tạng hoặc theo yêu cầu khách hàng
- Bước 3: Kiểm tra bán thành phẩm: Sau khi sơ chế bán thành phẩm được kiểm tra đúng yêu cầu sản phẩm và rửa qua hồ nước lạnh.
- Bước 4: Chế biến: 
+ Sau khi kiểm tra xong bán thành phẩm được cân lên khuôn. Sản phẩm đông, cân và vô bọc theo khối lượng quy định để chờ đông.
+ Đối với sản phẩm đông băng chuyền được xếp vào thùng cách nhiệt được giữ nhiệt bằng đá vẩy và thời gian chờ không quá 2 giờ.
+ Đối với tủ đông băng chuyền: Phải chạy khởi động đến khi nhiệt độ tủ -35 -400C, khi đó mới đưa hàng vào cấp đông. Thời gian cấp đông không quá 1 giờ, nhiệt độ sản phẩm ≤ -180C thì đạt và cho ra tủ.
+ Thường sản phẩm sau khi cấp đông được tách khỏi khuôn và chạy ra theo từng loại như cá nguyên con, cá cắt khúc, cá cắt lát. Sau đó tiến hành mạ bang từng sản phẩm. Độ dày mỏng của lớp băng mạ thay đổi tùy theo yêu càu khách hàng, nhiệt độ nước mạ băng được làm lạnh xuống 00C  30C.
- Bước 5: Trữ đông sản phẩm: Cho 1,0 kg cá vào túi nhựa, cứ 10 hay 12 túi nhựa cho vào 01 thùng carton, sau đó tiến hành đai, nẹp và bảo quản sản phẩm ở kho lạnh có nhiệt độ T0 ≤ -180C hoặc theo yêu cầu khách hàng
· Quy trình chế biến mực đông lạnhNguyên liệu
Sơ chế , phân cở, kiểm sơ bộ
Cân, rửa

Kiểm định
Cấp đông
Trữ đông
Bán ra thị trường

[bookmark: _Toc535394861][bookmark: _Toc511734656][bookmark: _Toc235777210] Hình 3. Quy trình chế biến mực đông lạnh đông lạnh
Thuyết minh quy trình: Nguyên liệu là mực nguyên con được sơ chế và được phân cỡ sơ bộ, sau đó tiến hành cân, rửa và chuyển vào chế biến. Lau mặt trong và ngoài con mực, sau khi kiểm tra xong được phân thành nhiều kiểu theo yêu cầu khách hàng. Cấp đông theo từng cỡ bằng tủ đông băng chuyền, nhiệt độ sau cấp đông ≤ -180C. Sau đó được đưa vào túi PE và cho vào thùng carton theo từng cỡ. Hàng cấp đông xong được bảo quản trong kho trữ đông nhiệt độ  ≤ -180C. 

· Quy trình chế biến cá Tra, Basa  đông lạnhNguyên liệu
Cắt tiết, Rửa, fillet
Chờ đông
 Kiểm, Rửa
Cân, quay phụ gia
Lạn da
Sửa cá
Kiểm tra
Phân cỡ, rửa sơ
Cấp đông
Bao gói
Bảo quản

[bookmark: _Toc235777211]Hình 4. Quy trình chế biến cá Tra, Basa đông lạnh
Thuyết minh quy trình: Nguyên liệu được thu mua, cân và đưa vào quy trình sản xuất. Dùng dao bằng inox fillet cá, lấy phần thịt, lạn da, gọt sạch xương, mỡ, máu, phân loại cỡ. Tiếp theo là khâu kiểm tra,  bổ sung phụ gia theo yêu cầu khách hàng ( nếu có ),kế đến cá được cân và rửa trước khi cấp đông bằng khuôn hoặc cấp đông rời ở nhiệt độ 35 -400C . Sản phẩm được tồn trữ ở -180C chờ xuất bán ra thị trường.


[bookmark: _Toc235777630]3.3. Sản phẩm của cơ sở
[bookmark: _Toc100257126][bookmark: _Toc103949454][bookmark: _Toc103950485][bookmark: _Toc103950669][bookmark: _Toc103950957][bookmark: _Toc103951108][bookmark: _Toc103951266]Sản phẩm chính bao gồm các sản phẩm cá tra, cá basa đông lạnh như: Cá fillet, các cắt khúc, cá nguyên con bỏ đầu với công suất sản xuất 15.000 tấn sản phẩm/năm (Nguồn: Theo thực tế hoạt động tại Xí nghiệp Đông Lạnh 8).
[bookmark: _Toc235777631]4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở
[bookmark: _Toc103949455][bookmark: _Toc103950486][bookmark: _Toc103950670][bookmark: _Toc103950958][bookmark: _Toc103951109][bookmark: _Toc103951267][bookmark: _Toc235777632]4.1. Nguyên liệu
Nguyên liệu cần thiết phục vụ sản xuất chủ yếu là cá tra (basa, mực và cá biển chỉ thực hiện khi có đơn hàng). Tổng nguyên liệu phục vụ sản xuất 130 tấn nguyên liệu/ngày (hoạt động 313 ngày/năm) tương đương 40.695 tấn nguyên liệu/năm.
[bookmark: _Toc103949456][bookmark: _Toc103950487][bookmark: _Toc103950671][bookmark: _Toc103950959][bookmark: _Toc103951110][bookmark: _Toc103951268][bookmark: _Toc235777633]4.2. Nhiên liệu
Nhiên liệu sử dụng đông lạnh thực phẩm chủ yếu là nhớt, dầu DO, gas với mục đích và khối lượng sử dụng được trình bày cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc184131911][bookmark: _Toc235777168]Bảng 2. Danh mục nhiên liệu sử dụng tại cơ sở
	Stt
	Nhiên liệu
	Mục đích sử dụng
	Định mức
	Số lượng
	Tổng khối lượng

	
	
	
	
	
	ngày
	tháng
	năm

	01
	Nhớt lạnh CPI
	Sử dụng cho máy nén lạnh
	0,21 lít/máy/ngày
	16 máy
	3,36 lít
	100 lít
	120 lít

	02

	Dầu DO
	Sử dụng cho động cơ máy phát điện
	200 lít/giờ/máy
	01 máy
	Chỉ sử dụng khi mất điện

	
	
	Sử dụng cho xe vận chuyển nguyên liệu
	0,67 lít/ngày/xe
	02 xe
	1,34 lít
	40 lít
	480 lít

	03
	Gas (LPG)
	Bếp ăn
	9,6 kg/ngày/bếp
	01 bếp
	9,6 kg
	288 kg
	3.456 kg

	04
	Khí NH3*
	Sử dụng cho hệ thống làm lạnh
	2000 kg
	-
	Sử dụng tuần hoàn


[bookmark: _Toc235777634]4.3. Phế liệu
Loại hình hoạt động của cơ sở không nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

[bookmark: _Toc103949458][bookmark: _Toc103950489][bookmark: _Toc103950673][bookmark: _Toc103950961][bookmark: _Toc103951112][bookmark: _Toc103951270][bookmark: _Toc235777635]4.4. Hóa chất sử dụng
[bookmark: _Toc103949459][bookmark: _Toc103950490][bookmark: _Toc103950674][bookmark: _Toc103950962][bookmark: _Toc103951113][bookmark: _Toc103951271]Hóa chất sử dụng tại xí nghiệp: Phèn chua Al2(SO4)3 với khối lượng khoảng 30kg/ngày; A polymer với khối lượng khoảng 0,5 kg/ngày; Chlorine với khối lượng khoảng 1 kg/ngày.
[bookmark: _Toc235777636]4.5. Nhu cầu sử dụng điện
[bookmark: _Toc177742869]Nguồn điện cung cấp cho cơ sở là nguồn điện từ mạng lưới điện quốc gia trên QL91. Điện được dẫn vào dây trung thế qua trạm biến áp hiện hữu vào mạng lưới điện của phân xưởng chế biến. Điện cung cấp cho cơ sở phục vụ cho hoạt động sản xuất, chiếu sáng nhà xưởng, bảo vệ và sinh hoạt công nhân viên. Điện cung cấp được đảm bảo ổn định, liên tục và xuyên suốt quá trình hoạt động của cơ sở. Nguồn điện sử dụng khoảng 245.500 kWh/tháng (hóa đơn điện tháng 3-5, năm 2026).
[bookmark: _Toc235777637]4.6. Nhu cầu sử dụng nước
Nguồn cung cấp nước phục vụ cho hoạt động của Xí nghiệp được lấy từ sông Hậu được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp giấy phép khai thác , sử dụng nước mặt số 1480/GP-STNMT ngày 22/12/2020, thời gian của giấy phép là 10 năm với công suất khai thác lớn nhất là 700 m3/ngày.đêm. Hiện nay, nhờ sự cải tiến trong qui trình sản xuất của công ty nằm trong chủ trương tiết tiệm nguyên vật tư vật liệu góp phần hạ giá thành sản đã giúp khối lượng nước phục vụ sản xuất giảm đi rất nhiều so với trước đây. Ngoài ra trước đây công ty khi xin cấp phép khai thác nước đã vượt xa số lượng sử dụng thực tế. Do đó, để phù hợp với tình hình sử dụng nước thực tế của Xí Nghiệp Đông Lạnh 8 - Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản An Giang đang trình Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang xin điều chỉnh công suất khai thác nước mặt từ 700 m3/ngày.đêm xuống 450 m3/ngày.đêm.
[bookmark: bookmark205][bookmark: _Toc97497494][bookmark: _Toc100257129][bookmark: _Toc103949460][bookmark: _Toc103950491][bookmark: _Toc103950675][bookmark: _Toc103950963][bookmark: _Toc103951114][bookmark: _Toc103951272]Dưới đây là nhu cầu sử dụng nước cho từng hoạt động tại cơ sở cụ thể như sau:
· [bookmark: _Hlk193026504]Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt
[bookmark: _Toc139453863]- Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt (vệ sinh) của nhân viên và công nhân làm việc tại cơ sở: Theo QCVN 01:2021/BXD của Bộ xây dựng về quy hoạch xây dựng định mức cấp nước tối thiểu là 80 lít/người/ngày đêm, chọn định mức 80 lít/người/ngày đêm. 
Có tổng cộng 392 người. Số giờ làm việc là 8 tiếng/ngày nên lượng nước sử dụng khoảng 50 % định mức tương đương 40 lít/người/ngày đêm.
392 người * 40 lít/người/ngày đêm = 15.680 lít/ngày đêm = 15,68 m3/ngày đêm.
· [bookmark: _Hlk193098825]Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất:
+ Cấp nước cho dây chuyền sản xuất (rửa nguyên liệu): Trong quá trình chế biến cá có công đoạn rửa. Nhu cầu sử dụng nước thực tế cho cả quá trình chế biến khoảng 2 m3 nước/tấn nguyên liệu. Theo công suất thiết kế xí nghiệp hoạt động với công suất 130 tấn nguyên liệu/ngày. Vậy lượng nước sử dụng cho dây chuyền sản xuất là: 2 m3 nước/tấn nguyên liệu * 130 tấn nguyên liệu/ngày = 260 m3/ngày đêm.
+ Cấp nước cho vệ sinh nhà xưởng, dụng cụ chế biến: Mỗi ngày xí nghiệp mất khoảng 02 giờ để vệ sinh nhà xưởng, dụng cụ chế biến, mỗi lần vệ sinh sử dụng khoảng 1,5 m3 nước (sử dụng máy bơm nước có công suất 1,5 m3/h). Vậy lượng nước sử dụng cho vệ sinh nhà xưởng, dụng cụ chế biến khoảng 1,5 m3/giờ * 02 giờ = 3 m3. 
 Vậy tổng nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động chế biến của Xí nghiệp là: 228 m3/ngày đêm. 
· Nhu cầu sử dụng nước cho giặt quần áo:
- Tại cơ sở sử dụng 01 máy giặt công nghiệp 100 kg của Nhật, giặt khoảng 5 lần/ngày, lượng nước sử dụng mỗi lần khoảng  0,6 m3/lần (theo số liệu từ nhà sản xuất). Vậy tổng lượng nước sử dụng là 0,6 m3/lần * 5 lần = 3 m3/ngày đêm
· Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động nấu ăn:
Mỗi ngày công ty nấu khoảng 392 suất ăn để phục vụ cho công nhân làm việc. 
Theo TCVN 4513:1988-Cấp nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn dùng nước của nhà ăn tập thể là 18-25 lít/người/bữa ăn, chọn định mức 18 lít/người/suất ăn. Vậy tổng lượng nước sử dụng cho hoạt động nấu ăn của xí nghiệp là: 392 suất ăn * 18 lít/người/suất ăn = 7.056 lít = 7,1 m3/ngày đêm.
· Nhu cầu sử dụng nước cho rửa tay: Trước khi vào phân xưởng đông lạnh bắt buộc công nhân viên phải rửa tay, mỗi lần rửa tay ước tính khoảng 01 lít nước, mỗi ngày công nhân viên ra vào xưởng tối đa khoảng 4 lần/ngày. Vậy tổng lượng nước sử dụng cho việc rửa tay là: 
392 người * 01 lít/lần * 04 lần/ngày = 1.568 lít = 1,6 m3/ngày đêm.
· Nhu cầu sử dụng nước cho rửa xe:
Đối với phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu của Xí nghiệp được nhân viên vệ sinh vào cuối mỗi ngày, lượng nước sử dụng thực tế khoảng 300 lít tương đương 0,3 m3/ngày đêm
· Nhu cầu sử dụng nước cho rửa sàn:
Kết thúc ngày làm việc, nhân viên sẽ tiến hành xịt rửa sàn khu vực đậu xe tiếp nhận nguyên liệu. Lượng nước sử dụng thực tế khoảng 01 m3/ngày đêm.
· Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động súc rửa vật liệu lọc: Định kỳ hàng tuần vào ngày nghỉ ca sẽ tiến hành súc rửa vật liệu lọc là cát, sỏi, đá tại hệ thống xử lý nước cấp. Dựa vào lưu lượng máy bơm và thời gian súc rửa thì tổng lượng nước sử dụng cho quá trình làm sạch là khoảng 02 m3. Lượng nước này không sử dụng mỗi ngày mà chỉ sử dụng khi tới đợt vệ sinh định kỳ.
· Nhu cầu sử dụng nước cho hệ thống làm lạnh 
Để điều hòa không khí, đảm bảo nhiệt độ cho quá trình chế biến và đông lạnh thủy sản, cơ sở sử dụng hệ thống làm lạnh toàn phân xưởng. Nước được sử dụng làm môi chất làm mát hệ thống.
Theo số liệu thực tế thì lượng nước sử dụng cho hệ thống làm lạnh toàn cơ sở là khoảng 04 m3/ngày đêm.
· Nhu cầu sử dụng nước cho giải nhiệt máy 
Nước giải nhiệt đây là nước chỉ được dùng để làm mát thiết bị mà không tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, dầu mỡ hoặc chất ô nhiễm. Theo số liệu thực tế thì lượng nước sử dụng cho giải nhiệt máy toàn cơ sở khoảng 3 m3/ngày đêm.
· Nhu cầu sử dụng nước cho mạ băng
Theo quy định thì tỷ lệ mạ băng không được lớn hơn 20% khối lượng tổng của sản phẩm và tuỳ theo từng loại sản phẩm và đơn đặt hàng sẽ có tỷ lệ mạ băng khác nhau. Tỷ lệ mạ băng thông thường là 10%.
Với tổng công suất là 15.000 tấn sản phẩm/năm tương đương 15.000.000 kg/năm. Thì lượng nước sử dụng là:
15.000.000 kg×10% = 1.500.000 kg = 1.500 m³ (Vì 1 kg nước ≈ 1 lít, nên 1.500.000 lít = 1.500 m³).
Trung bình 01 năm cơ sở hoạt động 313 ngày nên lượng nước sử dụng cho mạ băng là: 1.500 m³/313 ngày đêm = 4,8 m3/ngày.
· Nhu cầu sử dụng nước cho tưới cây: Lượng nước sử dụng cho tưới cây mỗi ngày khoảng 1 m3/ngày đêm.
[bookmark: _Toc184131914][bookmark: _Toc235777169]Bảng 3. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở
	[bookmark: _Hlk182814563]Stt
	Mục đích sử dụng
	Khối lượng (m3/ngày đêm)

	1
	Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt
	15,68

	2
	Nhu cầu sử dụng nước cho dây chuyền sản xuất
	260

	3
	Nhu cầu sử dụng nước cho vệ sinh nhà xưởng, dụng cụ chế biến
	3

	4
	Nhu cầu sử dụng nước cho giặt quần áo
	3

	5
	Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động nấu ăn
	7,1

	6
	Nhu cầu sử dụng nước cho rửa tay
	1,6

	7
	Nhu cầu sử dụng nước cho rửa xe
	0,3

	8
	Nhu cầu sử dụng nước cho rửa sàn khu vực tiếp nhận nguyên liệu
	1

	9
	Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động súc rửa vật liệu lọc 
	2

	10
	Nhu cầu sử dụng nước cho hệ thống làm lạnh 
	4

	11
	Nhu cầu sử dụng nước cho giải nhiệt máy
	3

	12
	Nhu cầu sử dụng nước cho mạ băng
	4,8

	13
	Nhu cầu sử dụng nước cho tưới cây
	1

	Tổng
	306,48


Vậy theo tính toán khi Xí nghiệp hoạt động với công suất tối đa thì tổng lượng nước sử dụng cho toàn cơ sở là 306,48 m3/ngày đêm.
[bookmark: _Toc235777638]5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở
[bookmark: _Toc170914073][bookmark: _Toc170312069][bookmark: _Toc177742872][bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark208][bookmark: _Toc97497500][bookmark: _Toc100257133][bookmark: _Toc235777639]5.1. Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội xung quanh cơ sở
5.1.1. Các đối tượng tự nhiên
Cơ sở có các mối tương quan với các đối tượng tự nhiên như sau:
- Hệ thống đường giao thông: 
+ Hệ thống giao thông bên ngoài cơ sở: Vị trí nhà máy nằm tiếp giáp QL91. Bên cạnh đó, phía Bắc nhà máy gần với sông Hậu do đó việc giao thương, vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm bằng đường bộ và đường thủy với khối lượng lớn có nhiều thuận lợi. 
+ Hệ thống giao thông nội bộ: Hệ thống giao thông trong phạm vi cơ sở chủ yếu phục vụ cho xe ô tô, xe tải nhẹ, xe máy và người đi bộ được thiết kế nhằm tối ưu hóa việc di chuyển và vận chuyển trong khuôn viên nhà máy. Các tuyến đường nội bộ được bố trí hợp lý, liên kết chặt chẽ giữa các khu vực sản xuất, kho bãi, và khu vực xuất nhập hàng hóa. Nhờ vậy, quá trình vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm diễn ra thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành. Đường giao thông đã được bê tông hoá hoàn chỉnh, có đủ sức chịu tải cho xe tải chở hàng. Ngoài ra, khu vực bốc dỡ hàng hóa được bố trí riêng biệt nhằm giảm thiểu tình trạng ùn ứ và hạn chế ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác trong nhà máy. Các đường nội bộ được kết nối với bên ngoài thông qua các điểm đấu nối tại cổng ra vào cơ sở.
- Hệ thống sông, kênh, rạch: Cơ sở tiếp giáp với sông Hậu rất thuận tiện cho việc cung cấp nguyên liệu cho hoạt động của nhà máy. Nhà máy có bến thủy nội địa phục vụ hoạt động xuất nhập hàng hóa, giúp giảm tải cho vận tải đường bộ. 
5.1.2. Các đối tượng kinh tế - xã hội
- Khu dân cư, đô thị: Xung quanh cơ sở có dân cư đông đúc, nhà dân gần nhất cách cơ sở khoảng 5m. 
- Các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Xung quanh cơ sở có các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ và cơ sở cách chợ An Châu khoảng 450m về phía Bắc.
- Các đối tượng văn hóa – xã hội: Cơ sở tiếp giáp UBND xã An Châu về hướng Đông.
[image: ]- Các đối tượng khác: Cơ sở cách bến phà Sơn Đốt 520m về hướng Đông Bắc, cách bến phà Mương Ranh 200m về hướng Tây Bắc.
[bookmark: _Toc170914420][bookmark: _Toc201590751][bookmark: _Toc235777212]Hình 5. Ảnh vệ tinh các đối tượng xung quanh của cơ sở
[bookmark: _Toc235777640]5.2. Các hạng mục công trình của cơ sở
Xí nghiệp đông lạnh 8 có tổng diện tích 24.072 m2, nằm tại số 336,Quốc lộ 91, ấp Long Hòa 4, xã An Châu, tỉnh An Giang. Hiện tại, các hạng mục của cơ sở đã được xây dựng hoàn thiện với diện tích và kết cấu các hạng mục chính của cơ sở như sau:
- Hàng rào: Kết cấu bê tông cốt thép cao 3 m bao quanh khu toàn bộ nhà máy.
- Phân xưởng chính: 
+ Phần móng đơn, bê tông móng và giằng móng sử dụng M250#, bê tông cọc M300#.
+ Phần thân kết cấu khung thép tiền chế.
+ Phần mái lợp tôn màu dày 0,47 mm và hệ thống thông gió tự nhiên
- Nhà ăn, nhà ăn: Nền lát xi măng; tường xây gạch ống, trát vữa xi măng, bã mastic, sơn hoàn thiện; mái lợp tole; kèo, bán kèo, xà gồ thép hộp.
- Khu vực xử lý nước cấp: Khung và móng BTCT.
- Khu vực xử lý nước thải: Khung và móng BTCT.
- Văn phòng làm việc: Kết cấu khung và móng BTCT; nền lát xi măng; tường xây gạch ống, trát vữa xi măng, bã mastic, sơn hoàn thiện; mái lợp tole; kèo, bán kèo, xà gồ thép hộp.
- Nhà vệ sinh: Khung và móng BTCT; nền lát gạch ceramic nhám; tường xây gạch ống, trát vữa ximăng mặt ngoài, bã matstic, sơn nước hoàn thiện, mặt trong ốp gạch ceramic cao 1,6 m, phần còn lại trát vữa xi măng, bã mastic, sơn nước hoàn thiện; mái lợp tole sóng vuông; kèo, bán kèo, xà gồ thép hộp, sơn chống sét hoàn thiện 3 nước.
[bookmark: _Toc235777170] Bảng 4. Các hạng mục công trình của cơ sở
	Stt
	Hạng mục
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Phân xưởng chính
	7.135
	29,6

	2
	Xưởng cơ khí
	1.000
	4,2

	3
	Nhà xe, nhà ăn
	900
	3,7

	4
	Khu văn phòng
	576
	2,4

	5
	Khu vực xử lý nước cấp
	308
	1,3

	6
	Khu vực xử lý nước thải
	709
	3,0

	7
	Khu vực nhà vệ sinh
	252
	1,1

	8
	Kho chứa chất thải nguy hại
	44,72
	0,2

	
	Khu giặt ủi
	554,74
	2,3

	27
	Đất trống và các hạng mục công trình phụ trợ khác
	11.455,4
	47,8

	Tổng cộng
	24.072
	100,00


 (Nguồn: Xí nghiệp đông lạnh 8, năm 2025)
[bookmark: _Toc235777641]5.3. Danh mục máy móc, thiết bị tại cơ sở
[bookmark: _Toc170312237][bookmark: _Toc235777171]Bảng 5. Danh mục máy móc thiết bị tại cơ sở
	Stt
	
Danh mục máy móc 
thiết bị
	Tỷ lệ còn sử dụng được

	
	
	

	I
	Hệ thống làm lạnh 
	

	1
	Tủ đông tiếp xúc SAMIFI YORK 65kW lạnh
	80%

	2
	Tủ đông tiếp xúc MYCOM 55kW lạnh
	80%

	3
	Tủ đông tiếp xúc NISSIN 45kW lạnh
	80%

	4
	Tủ đông bán tiếp xúc NISSIN 45 kW lạnh
	-

	5
	Máy nén MYCOM 78kW
	100%

	6
	Kho trữ đông SANYO 111kW
	80%

	7
	Kho trữ đông SANYO 50 tấn
	80%

	8
	Kho trữ đông SANYO 50 tấn
	80%

	9
	Máy đá vảy SABROE 70 tấn
	80%

	10
	Máy làm mát nước Buco Sab 8 ÷ 10 tấn/ngày
	80%

	11
	Máy nén SABROE 83 công suất 6 ÷ 8 m3/giờ
	80%

	12
	Tái đông băng chuyền thẳng 215 kW
	90%

	13
	Hầm đông gió MYCOM 600 kg/mẻ/120 phút
	80%

	14
	Máy cấp đông băng chuyền thẳng 500 kg/giờ
	80%

	II
	Hệ thống máy điều hòa
	80%

	III
	Máy phát điện
	80%

	IV
	Máy đóng gói bao bì và thiết bị khác
	80%

	1
	Máy nước nóng
	80%

	2
	Máy lạn da
	80%

	3
	Máy lựa kích thước
	80%

	4
	Máy hút chân không
	80%


[bookmark: _Toc170312070][bookmark: _Toc177742873][bookmark: _Toc235777642]5.4. Danh mục máy móc, thiết bị, công trình xử lý chất thải
Trong quá trình hoạt động nhà máy đã đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường đảm bảo xử lý lượng chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy, đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường. Các công trình bảo vệ môi trường hiện có của nhà máy được thể hiện dưới bảng sau:
[bookmark: _bookmark23][bookmark: _Toc170312238][bookmark: _Toc235777172]Bảng 6. Danh mục công trình, máy móc, thiết bị xử lý môi trường 
	Stt
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	I
	Thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải sinh hoạt, công nghiệp, CTNH

	1
	Khu vực chứa rác thải sinh hoạt
	m2
	6

	2
	Khu vực chứa bao bì dơ
	m2
	37,8

	3
	Kho chứa chất thải nguy hại
	m2
	44,72

	II
	Công trình thiết bị xử lý nước thải

	1
	Hệ thống bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt
	Bể
	03

	2
	Bể lắng nước thải căn tin
	Bể
	01

	3
	Hệ thống xử lý nước thải tập trung
	HT
	01

	III
	Công trình xử lý nước cấp

	1
	Hệ thống xử lý nước cấp
	HT
	01

	2
	Bồn chứa nước cấp
	m3
	1.700

	IV
	Thiết bị phòng chống cháy nổ

	1
	Bình chữa cháy cầm tay
	Cái
	8

	2
	Nội quy, tiêu lệnh chữa cháy
	Tổ hợp
	2

	3
	Bồn chứa nước 1.200 m3
	Bồn
	1




[bookmark: _Toc103949467][bookmark: _Toc103950498][bookmark: _Toc103950539][bookmark: _Toc103950682][bookmark: _Toc103950970][bookmark: _Toc103951121][bookmark: _Toc103951279][bookmark: _Toc235777643][bookmark: bookmark209][bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211][bookmark: _Toc97497501][bookmark: _Toc100257134]Chương II
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
[bookmark: bookmark212][bookmark: _Toc97497502][bookmark: _Toc100257135][bookmark: _Toc103949468][bookmark: _Toc103950499][bookmark: _Toc103950683][bookmark: _Toc103950971][bookmark: _Toc103951122][bookmark: _Toc103951280][bookmark: _Toc235777644]1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
[bookmark: bookmark213][bookmark: _Toc97497503][bookmark: _Toc100257136][bookmark: _Toc103949469][bookmark: _Toc103950500][bookmark: _Toc103950684][bookmark: _Toc103950972][bookmark: _Toc103951123][bookmark: _Toc103951281]Dự án phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh bao gồm:
- Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ vể việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 về cơ sở thực hiện các giải pháp quản lý chất thải, sử dụng tài nguyên hiệu quả, kiểm soát ô nhiễm và phòng ngừa sự cố môi trường theo định hướng phát triển bền vững.
- Quy hoạch tỉnh: 
+ Hoạt động của cơ sở phù hợp với Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND tỉnh An Giang Ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/3/2026 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang.
+ Hoạt động của cơ sở phù hợp với Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 về phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản, nâng cao giá trị gia tăng của ngành thủy sản và phát triển công nghiệp chế biến gắn với bảo vệ môi trường.
- Quy hoạch sử dụng đất:
[bookmark: _Hlk224391372][bookmark: _Hlk224391441]+ Xí nghiệp được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 24.072 m2 có địa chỉ tại số 336,Quốc lộ 91, ấp Long Hòa 4, xã An Châu, tỉnh An Giang, tiền thân là Xí nghiệp Đông lạnh Châu Thành; hoạt động chính thức từ năm 1995 và chính thức trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang. 
+ Vị trí của khu đất phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Châu Thành đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 28/4/2018.
+ Phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Châu Thành đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 29/12/2024.
- Phân vùng môi trường: Hiện nay, tỉnh An Giang chưa ban hành quy định về phân vùng môi trường.
Như vậy, nhà máy được xây dựng phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy hoạch về đất đai thuộc địa bàn xã An Châu, tỉnh An Giang. Đồng thời, đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường và sức chịu tải của môi trường theo quy định. 
[bookmark: _Toc235777645]2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
[bookmark: _Toc11847172][bookmark: _Toc29416921][bookmark: _Toc56606849]Xí nghiệp đông lạnh 8 có vị trí địa lý tương đối tốt, đảm bảo khoảng cách an toàn đến khu dân cư, trường học và các đối tượng xung quanh. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất nhà máy sẽ phát sinh một lượng nước thải, chất thải rắn nhất định với lượng phát sinh không quá lớn. Để giảm thiểu các động của việc phát sinh chất thải trong quá trình hoạt động ra ngoài môi trường, Công ty đã lắp đặt HTXL nước thải, bố trí các kho chứa chất thải theo đúng quy định, đảm bảo không gây ô nhiễm đến môi trường. Với công nghệ sản xuất tiên tiến cùng với sự quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất và các nguồn thải, Công ty cam kết các hoạt động của nhà máy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến môi trường và đáp ứng được sức chịu tải môi trường khi thực hiện các biện pháp xử lý môi trường khu vực xung quanh.
Đồng thời, cơ sở đã được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 186/QĐ-STNMT ngày 26/11/2007, được cấp Giấy Xác nhận số 181/XN-STNMT ngày 08/02/2013, được cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 764/GP-STNMT ngày 07/07/2021 và được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 89.000010.LX ngày 14/7/2015. Do đó, hoạt động của cơ sở phù hợp và đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường của tỉnh UBND tỉnh An Giang.
[bookmark: _Toc235777646]2.1. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận nước thải
· Tải lượng
Theo như tính toán tại Chương I thì tổng lượng nước sử dụng tại cơ sở khoảng 306,48 m3/ngày đêm.
· Số lượng cửa xả nước thải: Nước thải sau khi được xử lý đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản (cột A với hệ số Kq = 1,2; Kf = 1,1) được thu gom và thoát ra khỏi phạm vi cơ sở bằng 01 cửa xả. Nước thải sau xử lý chảy vào hố ga thoát nước thải bằng ống PVC đường kính ø 220mm, rồi tự chảy ra sông Hậu bằng đường ống PVC đường kính ø 500 mm.
· Sơ đồ thoát nước thải
Nước thải sau xử lý tại cơ sở  đường ống PVC đường kính ø 220 mm  Hố ga  đường ống PVC đường kính ø 500 mm  Sông Hậu.
Cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số số 764/GP-STNMT ngày 07/07/2021 với nguồn nước tiếp nhận nước thải là sông Hậu.
· Đánh giá sức chịu tải
Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là sông Hậu nên đánh giá khả năng chịu tải của đoạn sông Hậu dựa theo hướng dẫn của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ. Bên cạnh đó, hiện nay tỉnh An Giang đã ban hành quy định về phê duyệt khả năng chịu tải và giải pháp bảo vệ chất lượng nước các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh An Giang tại Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022, vì thế có thể đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn sông Hậu khi so sánh với QCVN 40:2025/BTNMT (cột A).
Đoạn sông cần đánh giá khả năng tiếp nhận là sông Hậu thuộc địa phận thành phố Long Xuyên nằm trong đoạn sông có điểm đầu là Vàm Kênh Xáng - Tân Châu (X: 514718, Y: 1166779), điểm cuối là Cái Sắn (X: 553420, Y: 1142383) nên để đánh giá khả năng tiếp nhận của sông Hậu sẽ căn cứ vào QCVN 40:2025/BTNMT (cột A) với Kq = 1,2 (theo Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022) và Kf = 1,1 (do lưu lượng nước thải là 396,7 m3/ngày đêm nằm trong khoảng 50<F≤500). 
Xác định thông số ô nhiễm đặc trưng có trong nước thải: Theo Khoản 1 Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải nguồn nước sông hồ được đánh giá theo các thông số gồm có COD, BOD5, Amoni, Tổng N, Tổng P và các thông số khác do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải quy định. Tuy nhiên, theo QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản (cột A, với Kq = 1,2 (theo Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022) và Kf = 1,1 (do lưu lượng nước thải là 409,6 m3/ngày đêm nằm trong khoảng 50<F≤500) thì nước thải này đặc trưng bởi một số thông số điển hình như: pH, TSS, COD, BOD5, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ, Tổng Phốtpho (tính theo P), Clo dư, Tổng dầu mỡ động thực vật và Tổng Coliform. Vì thế, chủ cơ sở sẽ sử dụng kết quả quan trắc định kỳ của cơ sở để tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của sông Hậu bao gồm các thông số kể trên.
Qua kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông Hậu (theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Xí nghiệp đông lạnh 8, năm 2025) cho thấy, sông Hậu tại vị trí xả thải của cơ sở vẫn còn khả năng tiếp nhận các thông số: Amoni (NH4+ tính theo N), N-NO3-, Coliform và không còn khả năng tiếp nhận thông số TSS; COD; BOD5; P-PO43 và DO.

[bookmark: _Toc235777173]Bảng 7. Kết quả quan trắc nước mặt sông Hậu tại cơ sở
	TT
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Thời gian quan trắc
	Vị trí lấy mẫu
Tọa độ Vn 2000
	Vượt/ đạt
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN 08:2023/BTNMT (loại A)

	
	
	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	Nước mặt sông Hậu vị trí số 6 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8
	NM1
	10/06/2025
	569479
	1155416
	Đạt
	pH
	-
	7,29
	6,5 - 8,5

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	TSS
	mg/L
	20
	≤ 25

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	COD
	mg/L
	12
	≤ 10

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	BOD5
	mg/L
	9
	≤ 4

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Amoni (NH4+ tính theo N)
	mg/L
	KPH
(LOD = 0,01)
	≤ 0,3

	
	
	
	
	
	
	
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	mg/L
	KPH
(LOD = 0,02)
	-

	
	
	
	
	
	
	
	Phosphat (PO43- tính theo P)
	mg/L
	0,12
	-

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	N tổng
	mg/L
	KPH
 (LOD = 0,2)
	≤ 0,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	P tổng
	mg/L
	0,15
	≤ 0,1

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng dầu mỡ
	mg/L
	KPH
 (LOD = 0,3)
	≤ 5,0

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Coliform
	MPN/
100mL
	2,1 x 103
	≤ 200

	
	
	
	
	
	
	Thấp
	DO
	mg/L
	4,86
	≥ 6

	2
	Nước mặt sông Hậu vị trí số 7 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8
	NM2
	10/06/2025
	569557
	1155413
	Đạt
	pH
	-
	7,31
	6,5 - 8,5

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	TSS
	mg/L
	18
	≤ 25

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	COD
	mg/L
	11
	≤ 10

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	BOD5
	mg/L
	7
	≤ 4

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Amoni (NH4+ tính theo N)
	mg/L
	KPH
(LOD = 0,01)
	≤ 0,3

	
	
	
	
	
	
	-
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	mg/L
	KPH
(LOD = 0,02)
	-

	
	
	
	
	
	
	-
	Phosphat (PO43- tính theo P)
	mg/L
	0,14
	-

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	N tổng
	mg/L
	KPH
 (LOD = 0,2)
	≤ 0,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	P tổng
	mg/L
	0,11
	≤ 0,1

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng dầu mỡ
	mg/L
	KPH
 (LOD = 0,3)
	≤ 5,0

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Coliform
	MPN/
100mL
	2,0 x 103
	≤ 200

	
	
	
	
	
	
	Thấp
	DO
	mg/L
	4,91
	≥ 6

	3
	Nước mặt sông Hậu vị trí số 6 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8
	NM1
	13/12/2025
	569475
	1155418
	Đạt
	pH
	-
	6,82
	6,5 - 8,5

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	TSS
	mg/L
	13
	≤ 25

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	COD
	mg/L
	<LOQ = 10
	≤ 10

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	BOD5
	mg/L
	3
	≤ 4

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Amoni (NH4+ tính theo N)
	mg/L
	KPH
(LOD = 0,01)
	≤ 0,3

	
	
	
	
	
	
	-
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	mg/L
	KPH
(LOD = 0,02)
	-

	
	
	
	
	
	
	-
	Phosphat (PO43- tính theo P)
	mg/L
	KPH
(LOD = 0,02)
	-

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	N tổng
	mg/L
	KPH
 (LOD = 0,2)
	≤ 0,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	P tổng
	mg/L
	KPH
(LOD = 0,02)
	≤ 0,1

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng dầu mỡ
	mg/L
	KPH
 (LOD = 0,3)
	≤ 5,0

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Coliform
	MPN/
100mL
	38
	≤ 200

	
	
	
	
	
	
	Thấp
	DO
	mg/L
	6,21
	≥ 6

	4
	






Nước mặt sông Hậu vị trí số 7 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8
	








NM2
	








13/12/2025
	








569559
	








1155416
	Đạt
	pH
	-
	6,78
	6,5 - 8,5

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	TSS
	mg/L
	111
	≤ 25

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	COD
	mg/L
	<LOQ = 10
	≤ 10

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	BOD5
	mg/L
	4
	≤ 4

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Amoni (NH4+ tính theo N)
	mg/L
	KPH
(LOD = 0,01)
	≤ 0,3

	
	
	
	
	
	
	-
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	mg/L
	KPH
(LOD = 0,02)
	-

	
	
	
	
	
	
	-
	Phosphat (PO43- tính theo P)
	mg/L
	KPH
(LOD = 0,02)
	-

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	N tổng
	mg/L
	KPH
 (LOD = 0,2)
	≤ 0,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	P tổng
	mg/L
	KPH
(LOD = 0,02)
	≤ 0,1

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng dầu mỡ
	mg/L
	KPH
 (LOD = 0,3)
	≤ 5,0

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Coliform
	MPN/
100mL
	41
	≤ 200

	
	
	
	
	
	
	Thấp
	DO
	mg/L
	6,19
	≥ 6



[bookmark: _Toc97497504][bookmark: bookmark214][bookmark: bookmark215][bookmark: bookmark216][bookmark: _Toc100257137]Ghi chú:
- Ký hiệu “KPH”: Không phát hiện; Ký hiệu “-”: Không quy định.
- Giá trị gạch dưới: Giá trị vượt quy chuẩn cho phép.
- QCVN 08:2023/BTNMT (cột A1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
Nhận xét: Kết quả quan trắc năm 2025 tại cả hai vị trí cho thấy: 
- Các thông số vượt quy chuẩn cho phép là TSS; COD; BOD5; P-PO43 và DO.
· Các thông số như pH, Amoni (NH4+ tính theo N), N-NO3-, Coliform đều có giá trị nằm trong giới hạn quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT (loại A).
- Các thông số tổng Nitơ và tổng dầu mỡ không phát hiện. Ngoài ra còn các thông số như tổng photpho và Nitơ tổng không quy định trong quy chuẩn.
- Kết luận: Chất lượng nước mặt sông Hậu qua các đợt quan trắc có có dấu hiệu ô nhiễm nhẹ. Nguyên nhân là vào đợt quan trắc tháng 6 mực nước sông Hậu ròng, dòng chày chậm, xuồng ghe qua lại nhiều; đối với đợt quan trắc tháng 12, chất lượng nước mặt sông Hậu có nhiều xáo trộn do lũ từ thương nguồn đổ về, cuốn theo hàm lượng đất, đá và các chất ô nhiễm làm cho chất lượng nước sông Hậu có nhiều thay đổi.
[bookmark: _Toc235777647]2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận khí thải
[bookmark: _Toc154048647]Để đánh giá sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường không khí xung quanh tại Xí nghiệp đông lạnh 8, báo cáo tham khảo số liệu báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025. Chất lượng không khí tại 3 điểm quan chất được thể hiện ở bảng sau:


Địa chỉ cơ sở: Quốc lộ 91, xã An Châu, tỉnh An Giang                                i
[bookmark: _Toc235777174]Bảng 8. Kết quả quan trắc định kỳ không khí xung quanh 
	[bookmark: _Toc103949470][bookmark: _Toc103950501][bookmark: _Toc103950540][bookmark: _Toc103950685][bookmark: _Toc103950973][bookmark: _Toc103951124][bookmark: _Toc103951282]Vị trí quan trắc
	Thời gian
Quan trắc
	Ký hiệu
	Vượt/ đạt
	Kết quả quan trắc

	
	
	
	
	Ồn
(dBA)
	Nhiệt độ (oC)
	Ẩm độ (%)
	Tổng bụi lơ lửng (mg/m3)
	CO (mg/m3)
	NO2 (mg/m3)
	SO2 (mg/m3)
	NH3
(mg/m3)
	H2S
(mg/m3)

	Vị trí số 1 
	10/06/2025
	K1
	Đạt
	60,8
	28,8
	70,4
	0,216
	< 8,3
	0,073
	0,085
	KPH
LOD=
0,015
	KPH
LOD=
0,003

	Vị trí số 2 
	
	K2
	Đạt
	63,5
	29,3
	70,8
	0,209
	< 8,3
	0,068
	0,071
	KPH
LOD=
0,015
	KPH
LOD=
0,003

	Vị trí số 5 
	
	K3
	Đạt
	61,3
	29,1
	71,3
	0,224
	< 8,3
	0,082
	0,098
	KPH
LOD=
0,015
	KPH
LOD=
0,003

	Vị trí số 1 
	13/12/2025
	K1
	Đạt
	60,7
	31,6
	63,1
	0,209
	< 8,33
	0,070
	0,076
	KPH
LOD=
0,015
	KPH
LOD=
0,003

	Vị trí số 2 
	
	K2
	Đạt
	60,4
	31,2
	62,8
	0,218
	< 8,33
	0,078
	0,085
	KPH
LOD=
0,015
	KPH
LOD=
0,003

	Vị trí số 5 
	
	K3
	Đạt
	61,4
	31,2
	63,4
	0,213
	< 8,33
	0,075
	0,083
	KPH
LOD=
0,015
	KPH
LOD=
0,003

	Quy chuẩn so sánh
	QCVN 26:2010/BTNMT
	70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	QCVN 05:2023/BTNMT
	-
	-
	-
	0,3
	30
	0,2
	0,35
	200
	42


(Nguồn: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam, 2025)

Ghi chú:
- Dấu“-”: Không quy định.
- Ký hiệu “KPH”: Không phát hiện.
Nhận xét: Kết quả quan trắc năm 2025 cho thấy tất cả các thông số đánh giá chất lượng môi trường không khí tại các vị trí giám sát của Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang – Xí nghiệp đông lạnh 8 đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 
Kết luận: Nhìn chung chất lượng môi trường không khí xung quanh Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang – Xí nghiệp đông lạnh 8 khá tốt, hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở không ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh


[bookmark: _Toc235777648]Chương III
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc103949471][bookmark: _Toc103950502][bookmark: _Toc103950686][bookmark: _Toc103950974][bookmark: _Toc103951125][bookmark: _Toc103951283][bookmark: _Toc235777649]1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
[bookmark: _Toc103950975][bookmark: _Toc103951126][bookmark: _Toc103951284][bookmark: bookmark227][bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark229][bookmark: _Toc97497513][bookmark: _Toc100257147][bookmark: _Toc235777650]1.1. Thu gom, thoát nước mưa
[bookmark: _Toc177742882]1.1.1. Quy trình thu gom, thoát nước mưa
[bookmark: _Toc49786949][bookmark: _Toc532214136]Thải lượng: Tổng lượng nước mưa chảy tràn cao nhất trong toàn khu vực nhà máy khoảng 60,3 m3/ngày đêm.
Công trình thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở được thu gom, thoát riêng biệt so với công trình thu gom, thoát nước thải của cơ sở, cụ thể như sau:
- Nước mưa trên mái công trình: Trên mái các công trình, nước mưa theo đường ống PVC Ø90 mm, chiều dài L = 10 m dẫn vào mương hở thu gom nước mưa kích thước 100mm và 300mm. Nước mưa được lược qua song chắn rác nhằm thu lại các chất thải có kích thước lớn, dẫn qua cống BTLT Ø600 tại cơ sở trước khi thoát ra sông Hậu. Cặn lắng tại các hố ga định kỳ được cơ sở nạo vét đem đi xử lý. 
- Nước mưa chảy tràn trên sân bãi: Chảy tràn tự nhiên theo địa hình, tự chảy vào hệ thống thoát nước mưa của cơ sở và thoát ra sông Hậu .
Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa:
Cống BTCT Ø600; L=137,5m

Cống Ø400,
 L = 20 m
Nước mưa chảy tràn trên sân bãi
Hệ thống thoát nước mưa 
(mương hở 100mm; 300mm)
Nước mưa trên mái công trình
Ống PVC Ø90, L = 10m
Sông Hậu
Song chắn rác


Chảy tràn






[bookmark: _Toc201590752]
[bookmark: _Toc235777213]Hình 6. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở
	[bookmark: _Toc103949473][bookmark: _Toc103950504][bookmark: _Toc103950688][bookmark: _Toc103950976][bookmark: _Toc103951127][bookmark: _Toc103951285][image: ]
	[image: ]

	Mương hở thoát nước mưa
	Hố ga


[bookmark: _Toc137566730][bookmark: _Toc170312480][bookmark: _Toc201590753][bookmark: _Toc235777214]Hình 7. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở
[bookmark: _Toc177742883]Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu, thoát nước mưa: 
[bookmark: _Toc457403036][bookmark: _Toc520203767][bookmark: _Toc4600746][bookmark: _Toc4653619]Thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài, số lượng của hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại nhà máy) được trình bày cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc170312239][bookmark: _Toc235777175]Bảng 9. Các thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước mưa
	Stt
	Tên cấu kiện
	Kết cấu
	Kích thước (mm)
	Chiều dài (m)
	Số lượng

	1
	Hố ga
	BTCT
	500 x 1.000 x 1.000
	-
	1

	2
	Mương hở 
	BTCT
	100
	38,5
	1

	3
	Mương hở
	BTCT
	300
	421,2
	-

	4
	Song chắn rác
	Sắt
	-
	-
	1

	5
	Cống thoát nước mưa ra hệ thống thoát nước mưa 
	BTCT
	Ø600
	22
	1

	6
	Ống PVC 
	Nhựa
	Ø220
	5,1
	1

	7
	Ống PVC
	Nhựa
	Ø114
	18,1
	1

	8
	Ống PVC
	Nhựa
	Ø168
	42,4
	1

	9
	Ống PVC
	Nhựa
	Ø220
	94
	1


(Nguồn: Xí nghiệp đông lạnh 8, năm 2026)
[bookmark: _Toc177742884]Số lượng, vị trí điểm xả nước mưa:
Vị trí xả nước mưa: 01 vị trí tại xã An Châu, tỉnh An Giang, có tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 104o45, múi chiếu 3o): X (m) = 1155392, Y (m) = 569502.
Chế độ xả: Nước mưa tại cơ sở được thu gom và thoát ra sông Hậu theo chế độ tự chảy.
Quy trình vận hành tại điểm thoát: Tự chảy.
Thông số kỹ thuật đấu nối:
Đánh giá hiện trạng công trình thu gom và thoát nước mưa của cơ sở: 
Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước nhanh chóng, tránh hiện tượng tắc nghẽn, ứ đọng nước, ngập úng sau mưa lớn và phù hợp với cao độ tự chảy ra hố ga nước mưa của cơ sở. Tuy nhiên, cần thường xuyên kiểm tra, nạo vét và bảo trì để đảm bảo hiệu quả vận hành lâu dài, tránh bị bùn đất bồi lấp gây cản trở dòng chảy. 
[bookmark: _Toc235777651]1.2. Thu gom, thoát nước thải
[bookmark: _Toc177742886]1.2.1. Công trình thu gom, thoát nước thải
Hệ thống thu gom, thoát nước thải được thiết kế riêng biệt không đi chung với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải phát sinh tại cơ sở gồm: Nước nước thải sản xuất, nước thải căn tin và nước thải sinh hoạt.
Nguồn phát sinh:
- Nước thải sinh hoạt: Từ các khu vực nhà vệ sinh; nước thải rửa tay; nước thải từ nhà giặt và nước thải nấu ăn từ căn tin.
Thải lượng: Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì khối lượng nước thải được tính bằng 100% khối lượng nước cấp tiêu thụ. Do đó, lượng nước thải phát sinh tại cơ sở được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung là 306,48 m3/ngày đêm. 


Công trình thu gom, thoát nước thải:
Ống PVC Ø 60, L=105,5m

Xả trực tiếp
Nước thải từ chế biến; rửa, vệ sinh nhà xưởng, máy móc

Nước thải
từ nhà giặt, nhà ăn
Hệ thống xử lý nước thải, công suất 450 m3/ngày đêm
Nước thải 
sản xuất
Nước thải sinh hoạt
Mương hở thoát nước 250mm

khu vực 
nhà vệ sinh

Nước thải
rửa tay











[bookmark: _Toc201590754][bookmark: _Toc235777215]Hình 8. Sơ đồ thu gom nước thải tại cơ sở
Thuyết minh sơ đồ thu gom nước thải:
- Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh, nước thải từ nhà ăn – nhà giặt được thu gom vào hầm tự hoại 3 ngăn. Nước thải sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn qua hố ga theo đường ống PVC Ø60 mm, chiều dài L = 105,5mm bơm về hệ thống xử lý nước thải để xử lý.
- Nước thải sản xuất: Nước thải từ chế biến thuỷ sản; rửa, vệ sinh nhà xưởng, máy móc thiết bị của xí nghiệp được thu gom vào mương hở 250mm dài L = 110.3m, sau đó bơm về hố ga và theo tuyến ống PVC Ø400 mm dài L = 12m về hệ thống xử lý nước thải để xử lý.
Sơ đồ hệ thống thoát nước thải: 
Nước thải sau HTXLNT 450 m3/ngày đêm


PVC ø 220; L= 243m


Hố ga (0,5mx1mx1m)


BTLT ø 600; L= 137,5m

Sông Hậu



[bookmark: _Toc201590755][bookmark: _Toc235777216]Hình 9. Sơ đồ thoát nước thải tại xí nghiệp
Thuyết minh sơ đồ thoát nước thải:
Nước thải sau hệ thống xử lý công suất 450 m3/ngày đêm đạt QCVN 40:2025/BTNMT (cột A, F ≤ 2000 m3/ngày) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sẽ theo đường ống PVC ø220 dài 243m tự chảy vào hố ga (0,5mx1mmx1m) kết cấu BTCT loại vuông, nắp đậy bê tông. Nước thải từ hố ga tiếp tục theo cống BTLT ø 600 dài 137,5m tự chảy ra nguồn tiếp nhận là sông Hậu.
[bookmark: _Hlk182816665][bookmark: _Hlk162335170]- Vị trí xả nước thải: Cống thoát nước chảy ra sông Hậu địa phận thuộc xã An Châu, tỉnh An Giang có tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 104°45’, múi chiếu 3°)  X=1155392; Y=569502.
- Hình thức xả: Tự chảy.
- Chế độ xả nước thải: 
+ Chu kỳ xả nước thải: Hằng ngày.
+ Thời gian xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày đêm.
Đánh giá hiện trạng công trình thu gom và thoát nước thải của cơ sở: 
Qua kiểm tra thực tế, hệ thống thu gom, thoát nước thải được xây dựng bằng vật liệu chịu lực và chống ăn mòn tốt nên không xảy ra tình trạng rò rỉ hay tắc nghẽn, lượng nước thải phát sinh được thu gom, xử lý toàn bộ, đảm bảo tiêu chí thoát nước tốt và phù hợp với cao độ của hố ga thu gom của cơ sở. Tuy nhiên, việc giám sát chất lượng nước đầu ra vẫn cần được tăng cường, đặc biệt trong thời điểm cao điểm sản xuất để đảm bảo nồng độ các chất ô nhiễm luôn nằm trong giới hạn cho phép theo quy định. Ngoài ra, cần thường xuyên bảo trì hệ thống để duy trì hiệu quả vận hành và tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh.
[bookmark: _Toc103949474][bookmark: _Toc103950505][bookmark: _Toc103950689][bookmark: _Toc103950977][bookmark: _Toc103951128][bookmark: _Toc103951286][bookmark: _Toc235777652]1.3. Xử lý nước thải
1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt
a. Nước thải từ các khu nhà vệ sinh 
Lượng nước thải phát sinh từ các khu nhà vệ sinh được dẫn vào bể tự hoại  3 ngăn để xử lý bằng phương pháp phân hủy kỵ khí. Cặn lắng được giữ trong bể từ 6 – 12 tháng dưới ảnh hưởng của vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy, một phần tạo khí và một phần tạo các chất vô cơ hòa tan. 
· Kết cấu hầm tự hoại: 
Phần đáy: Láng vữa xi măng M75, D30. Lớp BTCT đá 1x2 M250, D200. Lớp bê tông lót đá 4x6 M100, D100. Cuối cùng là lớp đất tự nhiên.
Phần thành bể: Xây gạch thẻ 50x100x190, VM75 dày 200. Trát vữa XM MÁC 75 mặt trong dày 20. Quét chống thấm 3 nước.
· Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn
Nước vào
Nước ra
Ống phóng không khí






[bookmark: _Toc129620620][bookmark: _Toc160312772][bookmark: _Toc182983907]
[bookmark: _Toc235777217]Hình 10. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn
Sơ đồ tóm tắt quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt từ hầm tự hoạiNước thải đầu ra
Hố ga
ống thông hơi
Nước thải chứa phân và nước tiểu
Ngăn chứa
Ngăn lắng: Phân huỷ kỵ khí
Ngăn lọc
Hệ thống mương hở, cống xung quanh cơ sở
Hệ thống xử lý nước thải công suất 450 m3/ngày đêm



















[bookmark: _Toc182983908][bookmark: _Toc235777218][bookmark: _Toc154395129]Hình 11. Sơ đồ tóm tắt quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt từ hầm tự hoại



· Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải đen  Ngăn chứa  Ngăn lắng  Ngăn lọc  Hố ga  Hệ thống mương hở, cống thu gom nước thải  Hệ thống xử lý nước thải công suất 450 m3/ngày đêm.
· Thuyết minh quy trình xử lý nước thải bằng hầm tự hoại
Bể tự hoại là công trình thực hiện đồng thời hai chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng trong bể từ 3-6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. 
Nước thải lắng trong bể với thời gian dài đảm bảo hiệu suất lắng cao. Bể tự hoại là một bể trên mặt có hình chữ nhật, với thời gian lưu nước 3-6 ngày, 90-92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn sẽ phân hủy kỵ khí trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát qua ngoài ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 4x6 phía dưới, phía trên là đá 1x2. Trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và tác dụng thứ 2 của ống này dùng để thông các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị nghẹt. Sau khi qua bể tự hoại nồng độ các chất hữu cơ còn lại trong nước thải khoảng 30-40% riêng các chất lơ lửng hầu như được giữ lại hoàn toàn. Bùn trong bể tự hoại định kỳ được bơm hút và đem xử lý đúng quy định. 
Nước thải sau xử lý hầm tự hoại sẽ theo đường ống PVC ø114 chảy ra hố ga, nước thải từ hố ga theo đường ống PVC ø60 được bơm vào hệ thống xử lý nước thải 450 m3/ngày đêm. Bùn lắng trong hầm tự hoại được chủ cơ sở thuê đơn vị chức năng định kỳ hút bùn và xử lý đúng theo quy định.
- Công nghệ không sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học cũng như không tiêu hao về điện năng.
[bookmark: _Toc25223085]1.3.2. Công trình xử lý nước thải sản xuất
Năm 2001, Xí nghiệp hoạt động với hệ thống xử lý nước thải công suất 700 m3/ngày đêm theo Quyết định số 2154/QĐ-CTUB ngày 10 tháng 01 năm 2001 của Chủ Tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Xí nghiệp đông lạnh 8 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang.
Năm 2007, Xí nghiệp cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải lên 1.300 m3/ngày đêm theo Quyết định số 186/QĐ-STNMT ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc phê duyệt phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung Dự án Xí nghiệp đông lạnh 8 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang.
[bookmark: _Hlk199318807]Tuy nhiên, sau nhiều năm vận hành từ số liệu quan trắc và thực tế hoạt động (theo nhật ký xả thải 3 tháng cuối năm 2025) cho thấy lưu lượng nước thải phát sinh cao nhất là 272 m3/ngày đêm và theo tính toán lưu lượng nước thải cao nhất là 307m³/ngày đêm – tương đương hơn 1/3 công suất thiết kế, có sự thay đổi về lượng nước là do cơ sở thay đổi quy trình chế biến rút ngắn các công đoạn có sử dụng nước nên lượng nước thải phát sinh thực tế thấp hơn so với công suất thiết kế ban đầu của hệ thống xử lý nước thải.
Việc duy trì vận hành một hệ thống có công suất vượt xa nhu cầu thực tế không những gây lãng phí năng lượng, hóa chất và nguồn lực vận hành, mà còn làm giảm hiệu quả xử lý do thời gian lưu không phù hợp và công suất thiết bị không được khai thác tối ưu. Đồng thời, chi phí bảo trì, sửa chữa và tiêu hao điện năng cũng không tương xứng với hiệu quả mang lại.
Xuất phát từ thực tiễn đó, nhằm tối ưu hóa hiệu suất vận hành, tiết kiệm chi phí và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của cơ sở, vào tháng 10/2025 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ MCB triển khai phương án cải tạo, điều chỉnh công suất hệ thống xử lý nước thải từ 1.300 m³/ngày đêm xuống còn 450 m³/ngày đêm. Mức công suất này được tính toán trên cơ sở lưu lượng nước thải thực tế và có yếu tố dự phòng.
[bookmark: _Hlk213077542]* Giải pháp cải tạo hệ thống xử lý nước thải:
Trong quá trình cải tạo hệ thống xử lý nước thải từ công suất thiết kế ban đầu 1.300 m³/ngày đêm xuống còn 450 m³/ngày đêm, một trong những nguyên tắc được ưu tiên là giữ nguyên hiện trạng hạ tầng cố định và kết cấu các bể xử lý. Việc không can thiệp vào kết cấu xây dựng giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, rút ngắn thời gian thi công.
Hiện nay việc cải tạo đã hoàn thành và hệ thống xử lý nước thải đang hoạt động với công suất 450 m3/ngày đêm với quy trình công nghệ xử lý nước thải của hệ thống sau cải tạo không thay đổi so với thời điểm ban đầu chưa cải tạo.
· Tóm tắt quy trình xử lý
[bookmark: _Hlk215582887]Toàn bộ lượng lượng nước thải phát sinh tại cơ sở bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải từ nhà giặt, nước thải từ căn tin, nước thải phát sinh từ hệ thống cấp nước, nước thải từ rửa xe và nước thải sản xuất  hệ thống xử lý nước thải công suất 450 m3/ngày đêm nguồn tiếp nhận là sông Hậu.
· [bookmark: _Hlk183984694]Quy trình xử lý nước thải của hệ thống xử lý công suất 450 m3/ngày đêm
[bookmark: _Hlk215582931]Nước thải đầu vào Lọc rácTrạm bơm Bể cân bằngBể tuyển nổi áp lựcBể Mul®Tech Bể trung gian Bể lọc áp lực Bể chứa nước sạch Bể khử trùng  Nguồn tiếp nhận (sông Hậu).
[bookmark: _Hlk162335095]Tổng lưu lượng nước thải phát sinh tại cơ sở là 306,48 m3/ngàyđêm với công suất của hệ thống xử lý là 450 m3/ngàyđêm đủ khả năng để xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh. Chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT (cột A, F ≤ 2000 m3/ngày) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.Chất thải rắn
Ngăn hoạt động

Phèn nhôm
Apolyme
Sục khí
Bể xử lý sinh học MUL®TECH (gồm 3 ngăn nối tiếp nhau: 02 ngăn hoạt động và 01 ngăn lắng)
Bể chứa mỡ
Bùn dư
Ngăn lắng 
Ngăn hoạt động 
Bể lọc áp lực
Bể chứa nước sau lọc
Bể nén bùn
Chlorine
Bể khử trùng
Bể cân bằng
Bể tuyển nổi 
Nước thải
Trạm bơm
Máy lọc rác thủ công
Bể trung gian
Nguồn tiếp nhận
Rửa lọc
Thổi khí


[bookmark: _Hlk201062489][bookmark: _Toc235777219]Hình 12. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải 450 m3/ngày đêm
Thuyết minh quy trình:
Quá trình thu gom và cân bằng:
Nước thải từ các phân xưởng sản xuất theo hệ thống mương dẫn chảy tự nhiên về trạm bơm T01. Trên mương dẫn nước thải sẽ lắp đặt máy lọc rác thủ công để tách các chất rắn lơ lửng có kích thước lớn hơn 1 mm.
Từ trạm bơm T01 nước thải được bơm WP-01-A/B luân phiên bơm lên bể cân bằng nước thải T02.
Thông thường trong quá trình sản xuất, lưu lượng nước thải trong các chu kỳ khác nhau cũng khác nhau, do đó mục đích của việc xây dựng bể cân bằng là nhằm làm cho nước thải trước khi chảy vào hệ thống xử lý luôn luôn ổn định cả về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải.
Để hòa trộn đều nước thải và tránh gây mùi hôi do bị phân hủy yếm khí trong bể cân bằng, không khí được sục vào từ máy thổi khí AB-02-A/B và được phân bố đều nhờ các đĩa phân phối khí được đặt chìm dưới đáy bể.
Từ bể cân bằng T02, nước thải sẽ được bơm WP-02-A/B bơm sang hệ thống tuyển nổi áp lực để tách chất rắn lơ lửng và dầu mỡ.
Quá trình tuyển nổi:
Do đặc thù nước thải của ngành chế biến thủy sản (sản xuất cá tra và cá basa) có lẫn một lượng rất lớn dầu mỡ tồn tại ở cả 2 dạng: cặn lơ lửng và huyền phù lơ lửng nên lượng mỡ này không thể tách ra khỏi nước thải bằng phương pháp lắng thông thường. Trong trường hợp này tuyển nổi áp lực là phương pháp hữu hiệu nhất.
Tuyển nổi là quá trình tách các chất rắn lơ lửng và huyền phù ra khỏi nước thải. Quá trình tách được thực hiện bằng việc tạo ra các hạt vi bọt trong nước thải. Các vi bọt này sẽ đính bám vào các chất rắn và trong quá trình đi lên sẽ đẩy các chất rắn này nổi lên trên mặt nước và chúng được lấy ra bằng máy gạt bọt bề mặt. Chất thải rắn này được gạt về bể chứa mỡ. Cụm thiết bị tuyển nổi bao gồm các hạng mục chính như sau:
- Bể tuyển nổi T03.
- Bình bão hòa khí T04.
- Máy nén khí ACOM-04-A/B.
- Máy gạt bọt bề mặt SSK-03.
- Bơm bão hòa khí WP-04-A/B,
- Van giảm áp.
Để nâng cao hiệu suất của quá trình tuyển nổi: 
+ Dung dịch chất keo tụ được châm vào từ thiết bị pha chế T12 thông qua 2 bơm định lượng CP-12-A/B.
+ Dung dịch chất tạo bông được châm vào từ thiết bị pha chế T13 thông qua 2 bơm định lượng CP-13-A/B.
Sau khi qua cụm thiết bị tuyển nổi nồng độ chất rắn lơ lửng và mỡ trong nước thải giảm 90%, và nước thải tiếp tục chảy sang bể xử lý sinh học MUL®TECH T05.
Do cuối mỗi ca sản xuất, công nhân thường dùng một lượng lớn xà bông để rửa các dụng cụ và thiết bị chế biến nên trong nước thải cũng chứa một lượng lớn phốt pho. Với việc sử dụng thêm chất keo tụ trong quá trình tuyển nổi sẽ xảy ra quá trình đông tụ phốt pho trong nước thải.
Quá trình xử lý sinh học bằng công nghệ MUL®TECH:
Quá trình xử lý sinh học bằng công nghệ MUL®TECH được thực hiện trong bể T05 (còn gọi là bể MULⓇTECH). Đây là 1 bể gồm 3 ngăn nối tiếp nhau A-B-C. Những ngăn này được thông với nhau bằng một khe mở giữa các tường ngăn.
Mỗi ngăn được lắp đặt 01 máy thổi khí nổi cao tốc (High Speed Floating Aerator). Các ngăn ở 2 đầu (A, C) được lắp đặt thêm đập tràn răng cưa để thu nước thải sau khi lắng.
Hai ngăn ở 2 đầu đảm nhiệm đồng thời 2 chức năng: vừa là bể phản ứng sinh học vừa là bể lắng. Nước thải được đưa vào từng ngăn tùy theo chu kỳ.
Bùn hoạt tính dư sinh ra trong quá trình xử lý cũng được lấy ra ở từng ngăn ở 2 đầu, ngược với chu kỳ nước thải vào hệ thống.
Chu kỳ hoạt động của MUL®TECH:
Cũng tương tự như hệ thống xử lý bằng bùn hoạt tính cổ điển, hệ thống bể này cũng hoạt động liên tục. Tuy nhiên, hệ thống MUL®TECH hoạt động theo từng chu kỳ, trong đó mỗi chu kỳ bao gồm 2 giai đoạn chính và 2 giai đoạn trung gian trong một chuỗi cân bằng.
Giai đoạn chính thứ nhất: Nước thải được đưa vào ngăn A để hòa trộn với bùn hoạt tính. Các chất hữu cơ trong nước thải được hòa trộn và phân hủy thành các hợp chất vô cơ vô hại (CO2 và H2O) dưới tác dụng của bùn hoạt tính. Từ ngăn A, hỗn hợp nước thải-bùn hoạt tính tiếp tục chảy sang ngăn thổi khí B, tại đó bùn hoạt tính tiếp tục phân hủy các hợp chất hữu cơ. Từ ngăn B, hỗn hợp bùn-nước thải tiếp tục chảy sang ngăn C. Tại ngăn C không diễn ra bất kỳ quá trình thổi khí cũng như quá trình khuấy trộn nào. Lúc này ngăn C đóng vai trò là ngăn lắng trong nước thải. Bùn hoạt tính trong ngăn C sẽ lắng xuống đáy bằng trọng lực, nước thải sau khi lắng trong tại ngăn lắng C tràn qua đập tràn răng cưa và chảy sang bể trung gian T06. Lượng bùn dư tại ngăn C sẽ được bơm SP-05-B bơm sang bể nén bùn T10. Đến đây là thời điểm kết thúc giai đoạn chính thứ nhất.
Giai đoạn chính thứ 2: Giai đoạn chính thứ 2 cũng giống như giai đoạn chính thứ 1, ngoại trừ hướng dòng chảy được thay đổi theo chiều ngược lại. Trong giai đoạn chính thứ 2 nước thải được đưa vào và xử lý ở ngăn C rồi ngăn B trước khi lắng và lấy ra ở ngăn A. Bùn hoạt tính dư cũng được lấy ra ở ngăn A bằng bơm SP-05-A.
Ngoài 2 chu kỳ chính, hệ thống được thiết kế có 2 chu kỳ trung gian được gọi là chu kỳ trung gian thứ nhất và thứ hai. Chu kỳ trung gian thứ nhất diễn ra trong khoảng thời gian giữa chu kỳ chính thứ nhất và chu kỳ chính thứ hai. Ngược lại, chu kỳ trung gian thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian giữa chu kỳ chính thứ hai và chu kỳ chính thứ nhất. Nói cách khác, các chu kỳ trung gian là khoảng thời gian cần thiết để thay đổi hướng của dòng chảy giữa các chu kỳ chính.
Chu kỳ trung gian thứ nhất: Tại chu kỳ này dòng nước thải tiếp tục được đưa vào hệ thống bể MUL®TECH nhưng là ở ngăn giữa (ngăn B) và quá trình thổi khí chỉ diễn ra ở ngăn này. Nước thải sau xử lý tiếp tục chảy ra ở ngăn C, trong khi ngăn A cũng đang lắng và chuẩn bị chuyển sang đóng vai trò bể lắng trong chu kỳ chính thứ 2.
Chu kỳ trung gian thứ hai: Chu kỳ trung gian thứ 2 cũng diễn ra tương tự như chu kỳ trung gian thứ nhất nhưng theo chiều ngược lại.
Ưu điểm của công nghệ MUL®TECH:
Công nghệ MUL®TECH được thiết kế đồng bộ trên cơ sở tích hợp giữa phương pháp xử lý hiếu khí bùn hoạt tính cổ điển (AEROTEN) và phương pháp xử lý theo mẻ truyền thống (SBR). Trong hệ thống này không cần xây dựng hệ thống bể sục khí và bể lắng riêng biệt. Nước thải vẫn được bơm vào và chảy ra khỏi hệ thống xử lý một cách liên tục. Phương pháp này cho phép tiết kiệm trên 40% diện tích xây dựng và trên 30% khối lượng bê tông.
- Công nghệ MUL®TECH cho phép xử lý mà không cần hệ thống bơm bùn hoạt tính hồi lưu và do đó cho phép giảm năng lượng cần xử lý dẫn tới giảm chi phí vận hành.
Công nghệ MUL®TECH khác về cơ bản với hệ thống xử lý theo mẻ truyền thống (SBR) là ở chỗ mực nước và do đó là chế độ thủy lực trong các bể xử lý luôn luôn ổn định. Điều này cho phép có thể sử dụng được cả máy thổi khí nổi hoặc máy thổi khí chìm.
- Tùy thuộc vào chất lượng nước thải đầu vào, công nghệ MUL®TECH có khả năng cơ động điều chỉnh thời gian hoạt động giữa các pha trong 1 chu kỳ (thổi khí, khuấy, lắng). Điều này cho phép giảm tối đa chi phí năng lượng trong quá trình xử lý, trong khi không làm ảnh hưởng tới chất lượng nước thải đầu ra.
- Một ưu điểm cơ bản nhất của công nghệ MUL®TECH là rất linh hoạt, cùng tạo ra các điều kiện hiếu khí/thiếu khí/ yếm khí trong cùng 1 chu kỳ. Điều này cho phép xử lý tốt nhất các chất Nitơ và Phốt pho trong nước thải.
 Quá trình xử lý sinh học diễn ra lại bể MUL®TECH được mô tả bằng phương trình phản ứng sau:
Quá trình oxy hóa chất hữu cơ:
C5H7NO2 + O2 + vi sinh vật → CO2 + H2O + tế bào mới + năng lượng
Trong đó C5H7NO2 biểu thị cho các hợp chất hữu cơ có mặt trong nước thải.
Quá trình Nitrat hóa:
Phản ứng Nitrat hóa được mô tả như sau:
1. Chuyển hóa Nitơ Amoniac thành Nitrite dưới tác dụng của vi khuẩn Nitrosomonas Nitơ Amoniac + 1.5 O₂→ Nitrite + H2O + giảm độ kiểm
2. Chuyển hóa Nitrite thành Nitrate dưới tác dụng của vi khuẩn Nitrobacter
Nitrite + 0.5 0₂ → Nitrate
Phản ứng Nitrate hóa được mô tả bằng phương trình tổng quát sau: Nitơ Amoniac + 2O2 Nitrate + H2O + giảm độ kiểm
Quá Trình khử Nitrate:
Trong quá trình khử Nitrate bằng phương pháp sinh học, nitrate được chuyển hóa thành khí Nitơ tự do. Khí Nitơ sinh ra được thoát vào không khí. Ngược lại với quá trình Nitrate hóa, quá trình khử Nitrate bằng phương pháp sinh học diễn ra trong môi trường yếm khí (không có oxy) và sử dụng các hợp chất hữu cơ có mặt trong nước thải như là nguồn carbon. Phản ứng khử Nitrate được mô tả bằng phương trình sau:
Nitrate nitrogen + Carbon hữu cơ → Khí Nitơ + Độ kiểm
Ngoài ra với việc sử dụng đan xen giữa quá trình hiếu khí, thiếu khí và yếm khí cũng diễn ra quá trình khử phốt pho trong nước thải bằng cả 2 phương pháp sinh học hiếu khí và yếm khí.
Quá trình khử phốt pho bằng phương pháp sinh học:
Phốt pho tồn tại trong nước thải dưới các dạng orthophosphate, polyphosphate và phốt pho hữu cơ. Trong quá trình xử lý sinh học, phốt pho trong nước thải được tách ra thông qua việc tạo thành các mô của tế bào vi sinh vật trong quá trình khử chất hữu cơ. 
Quá trình lọc trong nước thải:
Nước thải sau khi lắng trong tại các ngăn A và C của bể MUL®TECH theo ống dẫn chảy sang bể chứa trung gian T06. Từ bể T06, nước thải tiếp tục được 2 bơm WP-07-A/B bơm vào bể lọc áp lực T07. Mục đích của việc lọc áp lực là để tách triệt để các cặn lơ lửng (thực chất là các tế bào vi sinh vật ) ra khỏi dòng nước thải. Nước thải sau khi lọc được chứa trong bể nước sau lọc T08 trước khi sang bể khử trùng T09.
Áp lực của quá trình là 2-2,5kg/cm². Trong quá trình lọc, các cặn trong nước được giữa lại trên bề mặt lớp vật liệu lọc. sau một thời gian, do lượng cặn trên bề mặt nhiều làm cản trở quá trình lọc nên phải tiến hành quá trình rửa lọc. Nước rửa lọc được lấy từ bể chứa nước sạch T08 và được bơm WP-07-A/B bơm vào bể lọc theo chiều từ dưới lên, cặn trên bề mặt lớp lọc theo nước rửa lọc chảy về trạm bơm để tái xử lý.
Quá trình khử trùng:
Tại bể khử trùng T09, dung dịch chất khử trùng được châm vào từ thiết bị tiêu thụ T14 thông qua 2 bơm định lượng CP-14-A/B. Nước thải sau khi qua bể khử trùng đạt QCVN 40:2025/BTNMT (cột A, F ≤ 2000 m3/ngày) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và được xả ra nguồn tiếp nhận (sông Hậu).
Đối với bùn dư được dẫn về bể nén bùn và định kỳ hàng tháng có đơn vị đến thu gom theo đúng quy định.
[bookmark: _Hlk183613941]Mỡ từ quá trình tuyển nổi thành phần chủ yếu là phụ phẩm được dẫn về bể chứa mỡ và được nhân viên thu gom mỗi ngày. Toàn bộ lượng mỡ thừa được cơ sở thu mua phụ phẩm thu gom mỗi ngày cùng với phụ phẩm từ quá trình chế biến tại cơ sở.
[bookmark: _Toc192363181][bookmark: _Toc235777176]Bảng 10. Thông số kỹ thuật của HTXLNT
	[bookmark: _Hlk183982925]TT
	Loại bể
	SL
	ĐVT
	Thông số kỹ thuật
	Kết cấu
	Ghi chú

	1
	Trạm bơm nước thải
	01
	Bể
	- Chiều dài: 12,8m
- Chiều rộng: 2,5m
- Chiều cao: 2,6m
- Thể tích: 83,2 m3
	Bê tông cốt thép 
	Sử dụng hiện trạng

	2
	Bể cân bằng
	01
	Bể
	- Chiều dài: 10,4m
- Chiều rộng: 7,0m
- Chiều cao chứa nước: 6,6m
- Thể tích: 480,48 m3.
- Thời gian lưu nước: 25,6 giờ.
	Bê tông cốt thép 
	Sử dụng hiện trạng

	3
	Bể tuyển nổi 
	01
	Bể
	- Chiều dài: 10,0m
- Chiều rộng: 2,5m
- Chiều cao: 3,6m
- Thể tích: 90 m3
- Thời gian lưu nước: 4,8 giờ.
	Bê tông cốt thép M250CT
	Sử dụng hiện trạng

	4
	Bể Mul®Tech (Ngăn C)
	01
	Bể
	- Chiều dài: 12,5m
- Chiều rộng: 10,4m
- Chiều cao: 6,6m
- Thể tích: 858 m3
- Thời gian lưu nước 1 bể: 45,8 giờ.
	Bê tông cốt thép 
	Sử dụng hiện trạng

	
	Bể Mul®Tech (Ngăn B)
	01
	Bể 
	- Chiều dài: 10,4m
- Chiều rộng: 10,0m
- Chiều cao: 6,6m
- Thể tích: 686,4 m3
- Thời gian lưu nước 1 bể: 36,6 giờ.
	Bê tông cốt thép 
	Sử dụng hiện trạng

	
	Bể Mul®Tech (Ngăn A)
	01
	Bể
	- Chiều dài: 12,5m
- Chiều rộng: 10,4m
- Chiều cao: 6,5m
- Thể tích: 858 m3
- Thời gian lưu nước 1 bể: 45,8 giờ.
	Bê tông cốt thép 
	Sử dụng hiện trạng

	5
	Bể trung gian
	1
	Bể
	- Chiều dài: 4,2m
- Chiều rộng: 1,55m
- Chiều cao: 6,6m
- Thể tích: 42,97 m3
- Thời gian lưu nước: 2,3 phút.
	Bê tông cốt thép 
	Sử dụng hiện trạng

	6
	Bể lọc 
	1
	Bộ
	- Đường kính: 1,9m
- Chiều cao: 3,3m
- Vận tốc lọc: 9,3m/h.
- Thể tích: 9,4m3 
	Thép phủ sơn epoxy
	Sử dụng hiện trạng

	7
	Bể chứa nước sau lọc
	01
	Bể
	- Chiều dài: 4,2m
- Chiều rộng: 1,55m
- Chiều cao: 6,6m
- Thể tích: 88,7 m3
- Thời gian lưu nước: 4,7 phút.
	Bê tông cốt thép
	Sử dụng hiện trạng

	8
	Bể khử trùng
	01
	Bể
	- Chiều dài: 5,0m
- Chiều rộng: 2,0m
- Chiều cao: 6,6m
- Thể tích: 66,0 m3
- Thời gian lưu nước: 3,5 phút.
	Bê tông cốt thép
	Sử dụng hiện trạng

	[bookmark: _Hlk192446516]9
	Bể chứa bùn
	01
	Bể
	- Chiều dài: 5,0m
- Chiều rộng:5,0m
- Chiều cao: 6,6m
- Thể tích: 165,0 m3
	Bê tông cốt thép, M250
	Sử dụng hiện trạng

	10
	Bể chứa mỡ
	01
	Bể
	- Chiều dài: 9,55m
- Chiều rộng: 2,2m
- Chiều cao: 2,6m
- Tổng thể tích: 54,63 m3
	Bê tông cốt thép
	Sử dụng hiện trạng


[bookmark: _Toc160839196][bookmark: _Toc184202107][bookmark: _Toc192363182](Nguồn: Thuyết minh phương án kỹ thuật Cải tạo hệ thống xử lý nước thải thủy sản – Xí nghiệp đông lạnh 8, năm 2025)
*Máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sau cải tạo
- Ưu tiên tận dụng các máy móc, thiết bị hiện trạng của hệ thống xử lý nước thải.
- Cải tạo một số máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải hiện trạng để phù hợp với công suất xử lý nước thải sau cải tạo.
- Thay thế, lắp đặt một số thiết bị, máy móc mới.
Dưới đây là danh sách thiết bị, máy móc của hệ thống xử lý nước thải công suất 450 m3/ngày đêm.
[bookmark: _Toc235777177]Bảng 11. Trang thiết bị, vật tư
	stt
	Thiết bị, vật tư
	Số lượng
	Đặc tính kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Máy lọc rác tự động
	01 cái
	- Công suất: 1,5 kW
- Lưu lượng: 100-120 m3/h 
- Khe lọc: 5mm
- Điện áp: 03 pha, 380V
	Giữ nguyên hiện trạng

	2
	Bơm nước thải  trạm bơm WP-01A/B (Bể gom)
	02 cái
	- Kiểu bơm: Bơm thả chìm
- Công suất: 3,7 kW
- Lưu lượng: 108 m3/h
- Điện áp: 03 pha, 380V
- Cột áp: 5,9m
- Vật liệu: Thép đặc biệt chịu ăn mòn
	Cải tạo, điều chỉnh lưu lượng bằng van khóa để phù hợp với công suất xử lý 450 m3/ngày, ứng với lưu lượng 18,75 m3/giờ.

	3
	Bơm nước thải bể cân bằng WP-02A/B (Bể điều hòa)
	02 cái
	- Kiểu bơm: Bơm thả chìm
- Công suất: 1,5 kW
- Lưu lượng: 54 m3/h
- Điện áp: 03 pha, 380V
- Cột áp: 4m
- Vật liệu: Thép đặc biệt chịu ăn mòn
	Cải tạo, điều chỉnh lưu lượng bằng van khóa để phù hợp với công suất xử lý 450 m3/ ngày, ứng với lưu lượng 18,75 m3/giờ

	4
	Bơm tạo áp WP-04A/B
	02 cái
	- Công suất: 7,5kw
- Lưu lượng: 18 m3/h
- Điện áp: 03 pha, 380V
- Cột áp: 57,4m
- Vật liệu: Gang dẻo
	Giữ nguyên hiện trạng

	5
	Bơm lọc và rửa lọc WP-07A/B
	02 cái 
	- Kiểu bơm: Ly tâm trục ngang
- Công suất: 7,5kw
- Lưu lượng: 60 m³/h
- Điện áp: 03 pha, 380V
- Cột áp: 34,6m
- Vật liệu: Gang dẻo
	- Thay mới Bơm lọc áp lực.
-Chạy luân phiên.
- Kiểu: Bơm ly tâm trục ngang
- Công suất: 5,5kw
- Lưu lượng: 18,75 m³/h
- Điện áp: 03 pha, 380V
- Cột áp: 30m
- Vật liệu: Gang dẻo

	6
	Bơm bùn hoạt tính dư SP-05A/B
	02 cái
	- Kiểu bơm: Bơm thả chìm
- Công suất: 1,5 kW
- Lưu lượng: 36 m3/h
- Điện áp: 03 pha, 380V
- Cột áp: 8m
- Vật liệu: Thép đặc biệt chịu ăn mòn
	Thay mới, dùng bơm bùn tuần hoàn từ bể C về bể A, chạy luân phiên theo cài đặt timer.
- Máy bơm thả chìm; Lưu lượng 650L/min
- Công suất: 1,5 kW
- Điện áp: 03 pha, 380V
- Cột áp: 17m
Chất rắn đi qua: 35mm, cấp độ bảo vệ: IP68
Vật liệu: Thân Inox. Cánh gang, trục inox 316. Bề mặt phủ sơn EPOxy giúp chống ăn mòn

	7
	Bơm bùn nén SP-10
	01 cái
	- Kiểu bơm: Bơm thả chìm
- Công suất: 1,5 kW
- Lưu lượng: 5 m3/h
- Điện áp: 03 pha, 380V
- Cột áp: 6m
- Vật liệu: Thép không gỉ
	Giữ nguyên hiện trạng

	8
	Máy khuấy bể MULTECH MX-05-A/B/C
	03 bộ
	- Máy khuấy chìm 
- Lưu lượng: 216 5 m3/h
- Công suất: 2.2 kW
- Điện áp: 03 pha, 380V
- Tốc độ khuấy: 740 rpm – 960 rpm
- Lực đẩy: 582 N
- Đường kính cánh 320mm
- Model ATM 2.2/8
	Chạy theo lập trình Timer hẹn giờ theo hiện trạng, máy được thay mới hoàn toàn, thay thế máy cũ trước đây đã bị hư

	9
	Máy thổi khí chìm bể cân bằng AB-02-A/B
	01 cái
	- Công suất: 7,5kW
- Lưu lượng: 10 kgO2/h 
- Điện áp: 03 pha, 380V
	Giữ nguyên hiện trạng

	10
	Máy thổi khí bể MULTECH FA-05-a/b/c
	03 cái
	- Công suất: 37kW
- Lưu lượng: 57 kgO2/h 
- Điện áp: 03 pha, 400/600V
	Giữ nguyên hiện trạng

	11
	Máy nén khí ACOM-04-A/B
	02 cái 
	- Công suất: 1,5kW
- Lưu lượng: 225 l/phút
- Điện áp: 01 pha, 220V
- Áp lực: 0-8 kg/cm2
	Giữ nguyên hiện trạng

	12
	Máy gạt bọt bể tuyển nổi SSK-03
	01 cái
	- Công suất: 7,5kW
- Model: SSK
- Tốc độ chuyển động: 1m/phút
- Điện áp: 03 pha, 380V
	Giữ nguyên hiện trạng

	13
	Máy pha C- polymer
	01 cái 
	- Công suất: 0,4kW
- Tốc độ khuấy: 140 rpm
- Điện áp: 03 pha, 380V
	Giữ nguyên hiện trạng

	14
	Máy pha NaOCl
	01 cái
	- Công suất: 0,4kW
- Tốc độ khuấy: 140 rpm
- Điện áp: 03 pha, 380V
	Giữ nguyên hiện trạng

	15
	Máy pha A- polymer
	01 cái
	- Công suất: 0,4kW
- Tốc độ khuấy: 140 rpm
- Điện áp: 03 pha, 380V
	Giữ nguyên hiện trạng

	16
	Máy pha PAC
	01 cái
	- Công suất: 0,4kW
- Tốc độ khuấy: 140 rpm
- Điện áp: 03 pha, 380V
	Giữ nguyên hiện trạng

	17
	Bơm định lượng C- polymer 
	01 cái
	- Công suất: 0,37kW
- Lưu lượng: 0-500 l/h
- Điện áp: 03 pha, 380V
- Áp lực: 2 bar
	Giữ nguyên hiện trạng

	18
	Bơm định lượng A-polymer
	02 cái
	 - Công suất: 0,18kW
- Lưu lượng: 0-500 l/h
- Điện áp: 03 pha, 380V
- Áp lực: 2 bar
	Giữ nguyên hiện trạng

	19
	Bơm định lượng NaOCl
	01 cái 
	- Công suất: 1,2kW
- Lưu lượng: 150-200 l/h
- Điện áp: 380V/50Hz

	Lắp mới và kèm theo bồn chứa 500 lít đứng, dùng bơm clo khử trùng nước thải trước khi xả ra sông.

	20
	Bơm định lượng NaOH
	01 cái
	 - Công suất: 1,2kW
- Lưu lượng: 150-200 l/h
- Điện áp: 380V/50Hz

	Lắp mới và kèm theo bồn chứa 500 lít đứng, dùng bơm xút đề phòng khi độ pH xuống

	21
	Bơm xả nước sau lắng ngăn C
	02 cái
	- Kiểu bơm: Bơm thả chìm
- Công suất: 1,5 kW
- Lưu lượng: 650 L/min
- Điện áp: 03 pha, 380V
- Cột áp: 17m
- Vật liệu: Thân inox, cánh gang, trục inox 316, dạng bơm thả chìm
	Lắp mới, chạy luân phiên và theo lập trình timer hẹn giờ, theo hiện trạng mực phao tín hiệu, máy được thay mới hoàn toàn, thay thế hệ van xả bằng điện từ cũ trước đây đã bị hư

	22
	Bơm định lượng PAC
	01 cái
	- Công suất: 0,18kW
- Lưu lượng: 0-150 l/h
- Điện áp: 380V/50Hz
- Áp lực: 5 bar
	Giữ nguyên hiện trạng

	23
	Bình bão hòa khí
	01 bộ
	- Đường kính: 1,2m
- Chiều cao: 4m
- Thể tích: 4,5 m3
- Vật liệu: Thép phủ sơn epoxy
	Giữ nguyên hiện trạng

	24
	Bể C-Polymer
	01 bộ
	- Đường kính: 1,0m
- Chiều cao: 1,1m
- Dung tích: 01 m3
- Vật liệu: SS304
	Giữ nguyên hiện trạng

	25
	Bể NaOCl 
	01 cái
	- Đường kính: 1,0m
- Chiều cao: 1,1m
- Dung tích: 01 m3
- Vật liệu: FRP
	Giữ nguyên hiện trạng

	26
	Bể NaOH
	01 bộ
	- Đường kính: 1,0m
- Chiều cao: 1,1m
- Dung tích: 01 m3
- Vật liệu: FRP
	Giữ nguyên hiện trạng

	27
	Bể A-Polymer
	01 bộ
	- Đường kính: 1,0m
- Chiều cao: 1,1m
- Dung tích: 01 m3
- Vật liệu: SS304
	Giữ nguyên hiện trạng

	28
	Bể pha chế PAC
	01 bộ
	- Đường kính: 1,0m
- Chiều cao: 1,1m
- Dung tích: 01 m3
- Vật liệu: SS304
	Giữ nguyên hiện trạng

	29
	Máy ép bùn băng tải
	01
	- Công suất: 3,7 kW
- Lưu lượng: 4,0 m3/h
- Điện áp: 03 pha, 380V
	Giữ nguyên hiện trạng

	30
	Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra *
	01 cái
	- Hãng sản xuất: Unik
- Model: LXLG-200
- Đường kính:DN250
	Giữ nguyên hiện trạng

	31
	Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào *
	01 cái
	- Hãng sản xuất: Sanpo
- Model: Sanpo-100EKM
- Đường kính:DN60
	Giữ nguyên hiện trạng


[bookmark: _Hlk199319087](Nguồn: Thuyết minh phương án kỹ thuật Cải tạo hệ thống xử lý nước thải thủy sản – Xí nghiệp đông lạnh 8, năm 2025)
Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 450 m3/ngày đêm bao gồm các bước như sau:
· Kiểm tra: Trước khi tiến hành cho hệ thống hoạt động cần kiểm tra toàn bộ hệ thống bao gồm:
- Kiểm tra các thiết bị điện
+ Kiểm tra công tác của tất cả các thiết bị điện đã ở vị trí OFF hoặc STOP hay chưa.
+ Bật CB tổng trong tủ điện và kiểm tra 3 đèn báo pha xem có đủ 3 pha hay không.
+ Nhìn đồng hồ Vôn kế ngoài mặt từ xem điện áp có đủ 380V hay không.
- Kiểm tra các van trên đường ống đã đúng vị trí đóng/mở phù hợp với quy trình vận hành hay chưa.
Lưu ý:
Đối với những người không giao nhiệm vụ, tuyệt đối không tự ý đóng mở các van trên đường ống, điều chỉnh vít xoay của các bơm định lượng hóa chất cũng như không được điều chỉnh các công tắc trên tủ điều khiển.
· Chuẩn bị hóa chất
Khi tiến hành pha chế hóa chất đòi hỏi người vận hành phải tập trung cao độ trong công việc, phải mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động gồm: ủng, găng tay, khẩu trang, kính che mắt.
Các loại hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải bao gồm:
- Phèn nhôm Al2(SO4)318.H₂O
- A-Polymer
Ghi chú: Liều lượng hóa chất thực tế sẽ được điều chỉnh cụ thể khi vận hành thử xác định chế độ công nghệ.
· Pha hóa chất:
- Pha dd Al2(SO4)s: Al2(SO4)3.18H2O được pha thành dd 10% theo khối lượng.
Mở vòi nước sạch cho nước vào bể pha chế tới vạch mức quy định (1000 lít) sau đó khóa vòi nước lại.Bật máy khuấy Al2(SO4), cho hoạt động.
Tắt máy khuấy Al2(SO4)3.
- Pha dd A-Polymer: A-Polymer được pha thành dd 0.1% theo khối lượng.
+ Mở vòi nước sạch cho nước vào bể pha chế A-Polymer tới vạch mức qui định (1000 lít) sau đó khóa vòi nước lại. Bật máy khuấy A-Polymer cho hoạt động.
+ Cân 1 kg A-Polymer, từ từ cho từng ít một vào bể pha chế hóa chất. Quá trình được tiến hành cho tới khi cho hết hoá chất vào bể pha chế. Cho máy khuấy hoạt động cho tới khi hoá chất tan hết.
+ Tắt máy khuấy A-Polymer.
· Hoạt động hệ thống
Sau khi tiến hành kiểm tra và chuẩn bị hóa chất, người vận hành bắt đầu thao tác để đưa hệ thống vào hoạt động:
Bước 1: Nhấn công tắc START (nút khởi động màu xanh) - Tủ điều khiển sẵn sàng.
Bước 2 : Tiến hành bật/tắt các công tắc theo đúng quy trình xử lý.
Bước 3: Khi có sự cố ở máy nào thì tắt máy đó tìm nguyên nhân và tiến hành khắc phục.
Bước 4: Khi có sự cố khẩn cấp nhấn nút EM.STOP (nút màu đỏ) - Chuyển tất cả công tắc về OFF hoặc STOP → tìm nguyên nhân khắc phục → Sau khi đã khắc phục sự cố tiến hành khởi động hoạt động của hệ thống theo các bước 1,bước 2 ở trên.
Cụ thể quy trình vận hành từng thiết bị trong các bể xử lý được trình bày cụ thể trong tài liệu hướng dẫn vận hành được đính kèm phía sau phụ lục của báo cáo.
- Nhu cầu sử dụng các loại hóa chất, chế phẩm sinh học, định mức tiêu hao điện năng trong quá trình vận hành HTXLNT:
[bookmark: _Hlk192061883]+ Phèn chua Al2(SO4)3: Khối lượng sử dụng từ 50-60kg/ngày.
+ A polymer: Khối lượng sử dụng 0,5kg/ngày.
+ Chlorine: Khối lượng sử dụng 1 kg/ngày.
+ Nhu cầu điện năng: Do khu vực xử lý nước thải thường tiêu tốn nhiều điện năng do vận hành liên tục các thiết bị như máy bơm, máy thổi khí, máy khuấy…nên cơ sở đã lắp đặt công tơ điện riêng tại khu vực này nhằm quản lý lượng điện tiêu thụ cho việc vận hành hệ thống. Lượng điện tiêu thụ trung bình khoảng 450 kWh/ngày.
	[image: ]
	[image: ]

	Hệ thống xử lý nước thải 450 m3/ngày đêm
	Cống thoát nước thải


[bookmark: _Toc103949475][bookmark: _Toc103950506][bookmark: _Toc103950690][bookmark: _Toc103950978][bookmark: _Toc103951129][bookmark: _Toc103951287][bookmark: _Toc235777653]2. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải và mùi hôi
[bookmark: _Toc192362981][bookmark: _Toc160313723]- Nguồn phát sinh: Quá trình hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang – Xí nghiệp đông lạnh 8 có phát sinh bụi, khí thải chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện giao thông, phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy phát điện dự phòng… Quá trình hoạt động của các phương tiện không nhiều, bụi và khí thải phát sinh cục bộ trong thời gian ngắn, nồng độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh không đáng kể.
- Thành phần: Các hoạt động này thải ra môi trường một lượng khí thải nhất định với các thành phần ô nhiễm như bụi tổng, SO2, NH3, H2S, NOx, CO.
- Biện pháp xử lý: 
+ Biện pháp giảm thiểu bụi khí thải từ hoạt động từ các phương tiện vận chuyển, phương tiện giao thông ra vào cơ sở và máy phát điện dự phòng:
→ Láng nhựa, bê tông hóa toàn bộ khu vực ra vào cơ sở.
	→ Lập rào cản kiểm soát đối với tất cả các loại xe ra vào và nhắc nhở giảm tốc độ.
→ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện theo quy định để đảm bảo phương tiện luôn trong tình trạng hoạt động tốt, hạn chế phát sinh bụi và khí thải.
→ Bố trí khu vực bãi đổ xe hợp lý.
→ Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung quá nhiều phương tiện giao thông hoạt động trong nhà máy cùng thời điểm.
	→ Sản phẩm và nguyên liệu thủy sản còn sống, phải được thao tác cẩn thận trong quá trình bốc dỡ kín và vận chuyển tránh làm hư hại, làm bẩn bao bì và sản phẩm.
	→ Không được sử dụng phương tiện vận chuyển sản phẩm thủy sản để vận chuyển sản phẩm khác vì có thể gây nhiễm bẩn cho sản phẩm thủy sản. Nếu đã sử dụng để vận chuyển sản phẩm khác, phương tiện phải được vệ sinh và khử trùng cẩn thận trước khi sử dụng lại để vận chuyển sản phẩm thủy sản.
	→ Bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm thủy sản và các dụng cụ bên trong phương tiện vận chuyển phải nhẵn, dễ làm sạch và khử trùng. Không được vận chuyển sản phẩm thủy sản bằng các phương tiện không đảm bảo vệ sinh.
	→ Phương tiện, dụng cụ vận chuyển sản phẩm thủy sản phải được làm vệ sinh và khử trùng trước và sau mỗi chuyến vận chuyển.
	→ Thùng chứa và các chất giữ ẩm thủy sản sống trong quá trình vận chuyển sạch, có nắp đậy kín. Định kỳ làm vệ sinh và khử trùng thùng chứa sau mỗi lần chuyên chở.
	→ Phương tiện vận chuyển nguyên liệu đầu vào và vận chuyển phụ phẩm phải kín hoặc được phủ bạc che kín, đậy kỹ, tránh không cho rơi vãi ra bên ngoài và hạn chế mùi tanh hôi phát tán ra bên ngoài. Phụ phẩm được thu gom và vận chuyển ra khỏi cơ sở liên tục bởi đơn vị thu mua.
	→ Mỗi ngày phân bố lượt xe thu gom phụ phẩm hợp lý tránh để tồn động quá lâu gây mùi hôi. Đồng thời sắp xếp khung giờ di chuyển phù hợp hạn chế xe di chuyển vào thời gian tập trung nhiều công nhân.
	→ Trong quá trình vận chuyển phải thường xuyên theo dõi để kịp thời loại bỏ những thủy sản bị chết.
→ Bảo trì, vệ sinh và tối ưu hiệu suất máy phát điện nhằm đảm bảo máy vận hành ổn định hơn, giảm tiêu hao nhiên liệu và phát thải khí độc, cụ thể như: Vệ sinh lọc gió, buồng đốt, kim phun nhiên liệu định kỳ để đảm bảo nhiên liệu cháy tối ưu; Kiểm tra và thay dầu nhớt đúng hạn giúp động cơ vận hành trơn tru, giảm phát thải khói đen; Không để máy chạy không tải quá lâu, tránh tiêu hao nhiên liệu không cần thiết; Lắp bộ lọc hạt bụi để giữ lại bụi PM (bụi mịn).
→ Tối ưu hóa tải sử dụng, tránh để máy chạy ở mức tải thấp quá lâu (gây đốt nhiên liệu không hiệu quả).
→ Phòng máy được thiết kế cao, rộng, thoáng và được đặt ở địa điểm riêng biệt có khoảng cách hợp lý so với các khu vực sản xuất chính không làm ảnh hưởng đến công nhân và nhà dân xung quanh.
→  Lắp ống khói cao nhằm hoà loãng khí thải vào không khí và giảm tiếng ồn.
 	+ Biện pháp giảm thiểu mùi hôi:
→ Để hạn chế mùi tại khu vực tập trung phụ phẩm cơ sở sẽ phun xịt enzyme phân hủy mùi EM. Liều lượng sử dụng 30 ml EM pha với 10 lít nước.
→ Xe vận chuyển phụ phẩm phải được che chắn, phủ bạt và đậy kỹ, tránh không cho rơi vãi và thoát mùi ra ngoài.
→ Bên cạnh đó, khu vực chế biến được cách ly với các nhà dân trong khu vực và được ngăn bởi tường rào và cây xanh nên mùi không ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh.
→ Khu vực chứa rác thải và hệ thống xử lý nước thải được bố trí xây dựng ở khu vực tách biệt khối nhà chức năng.
→ Thường xuyên dọn dẹp thu gom rác, mỡ thừa hàng ngày tại vị trí tiếp nhận nước thải đầu vào.
→ Thường xuyên vệ sinh, cải tạo hệ thống đảm bảo nước thải đầu ra đạt quy chuẩn cho phép.
→ Tuân thủ đúng quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải tốt nhất.
→ Phân loại rác tại nguồn để hạn chế lẫn rác hữu cơ với rác vô cơ, giảm quá trình phân hủy gây mùi.
→ Thường xuyên vệ sinh và sử dụng chế phẩm khử mùi khu vực tập kết rác thải sinh hoạt.
→ Chất thải được chứa trong các thùng nhựa có nắp đậy kín nên hạn chế được nước rỉ rác chảy ra bên ngoài cũng như giảm thiểu được mùi hôi phát sinh. Khu vực tồn trữ có mái che
[bookmark: _Toc103949476][bookmark: _Toc103950507][bookmark: _Toc103950691][bookmark: _Toc103950979][bookmark: _Toc103951130][bookmark: _Toc103951288][bookmark: _Toc235777654]3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
[bookmark: _Toc170312080][bookmark: _Toc177742898][bookmark: _Toc103949480][bookmark: _Toc103950511][bookmark: _Toc103950541][bookmark: _Toc103950695][bookmark: _Toc103950983][bookmark: _Toc103951134][bookmark: _Toc103951292][bookmark: _Toc235777655]3.1. Chất thải rắn sinh hoạt
Nguồn phát sinh: Từ quá trình sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, nhân viên, công nhân lao động trực tiếp tại nhà máy.
Thành phần: Chủ yếu là bọc nylon, thùng giấy carton, vỏ bọc thức ăn, … 
Thải lượng thực tế: Năm 2025 phát sinh khoảng 224,25 kg/ngày.
Biện pháp xử lý: 
- Đối với chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng bao gồm: vỏ chai nhựa (đựng thực phẩm, nước uống), lon nhôm,... sẽ được thu gom cho vào các thùng chứa rác thể tích 20  - 50 lít đặt tại khu văn phòng và khu vực sản xuất, định kỳ bán phế liệu.
- Đối với chất thải rắn còn lại sẽ được thu gom về các thùng chứa thể tích 20 – 120 lít để thu gom và chuyển giao cho Công ty CP môi trường đô thị An Giangthu gom, xử lý với tần suất 1 lần/ngày.
[bookmark: _Toc91080660][bookmark: _Toc119936298][bookmark: _Toc121855496][bookmark: _Toc218849410][bookmark: _Toc235777178]Bảng 12. Thống kê chất thải rắn sinh hoạt
	Nhóm CTRSH
	Khối lượng năm 2025
	Khối lượng năm 2025
	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRSH

	
	tấn/năm
	tấn/ngày
	

	Bọc nylon, vỏ bọc thực phẩm thừa, rau quả thừa, bã trà, lon nhôm,,…
	41,711
	0, 224.25
	Công ty CP môi trường đô thị An Giang

	Tổng
	41,711
	0, 224.25
	


[bookmark: _Toc121855479][bookmark: _Toc121906613][bookmark: _Toc218417137][bookmark: _Toc235777656]3.2. Chất thải rắn sản xuất
[bookmark: _Toc170312082][bookmark: _Toc177742900]Nguồn phát sinh:Từ quá trình sản xuất của cơ sở
Thành phần: Da cá, đầu cá, xương, chai nhự, giấy vụn, thiết bị hạ tầng hư hỏng 
Thải lượng và biện pháp xử lý như sau:
[bookmark: _Toc91080661][bookmark: _Toc119936299][bookmark: _Toc121855497][bookmark: _Toc218849411][bookmark: _Toc235777179]Bảng 13. Thống kê chất thải rắn sản xuất và biện pháp xử lý
	TT
	Nhóm CTRCNTT
	Số lượng
(tấn/2025)
	Khối lượng (tấn)/ngày
	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRCNTT

	1
	Chai nhự, giấy vụn, thiết bị hạ tầng hư hỏng.
	2.073
	11,15
	Hộ Kinh doanh Thành Phát 622

	2
	Da cá, đầu cá, xương.
	7.101.211
	38,2
	Cty Cổ Phần Minh Thắng An Giang

	-
	Tổng
	7.103.284
	38,21
	-


[bookmark: _Toc235777657]4. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
[bookmark: _Toc170312084][bookmark: _Toc177742902]Nguồn phát sinh:Từ quá trình hoạt động của cơ sở.
Thành phần: Chất thải y tế, giẻ lau máy dính các thành phần nguy hại, Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm cả bình chứa áp suất bảo đảm rỗng hoàn toàn,…
Thải lượng: Thực tế phát sinh 202 kg/năm
[bookmark: _Hlk28261427]Biện pháp xử lý: Chất thải nguy hại phát sinh được chủ cơ sở thu gom vào các thùng chứa chất thải nguy hại, có nắp đậy kín, có biển cảnh báo chất thải nguy hại và có phân loại theo dạng rắn, lỏng đặt trong kho chứa chất thải nguy hại. Sau đó, chủ cơ sở đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP HCM thu gom, xử lý đúng theo quy định(Đính kèm hợp đồng phía sau phần phụ lục).
[bookmark: _Toc91080662][bookmark: _Toc119936300][bookmark: _Toc121855498][bookmark: _Toc218849413][bookmark: _Toc235777180]Bảng 14. Thống kê chất thải nguy hại
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Khối lượng (kg)/2025
	Phương pháp xử lý (i)
	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH

	Bóng đèn huỳnh quang thải
	16.01.06
	13
	Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP HCM
	Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP HCM

	Chất thải y tế
	13.01.01
	9
	
	

	Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại
	08.02.04
	3
	
	

	Pin thải
	19.06.01
	6
	
	

	Giẻ lau máy dính dầu, nhớt thải
	18.02.01
	10
	
	

	Bình sơn vecni thải
	08.01.01
	2
	
	

	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải tổng hợp thải
	17.02.03
	65
	
	

	Xăng dầu nhớt thải các loại
	17.06.02
	65
	
	

	Thùng phuy nhiễm dầu mỡ
	18.01.02
	25
	
	

	Can nhựa nhiễm dầu nhớt thải
	18.01.03
	4
	
	

	Tổng số lượng
	202
	-
	-


	- Kế hoạch quản lý CTNH trong thời gian tới: Tiếp tục thống kê thành phần, khối lượng và thu gom lượng chất thải nguy hại phát sinh về kho chứa chất thải nguy hại của cơ sở. Sau đó, hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
[image: ]







[bookmark: _Toc235777220]Hình 13. Kho chứa chất thải nguy hại tại xí nghiệp
[bookmark: _Toc192362998][bookmark: _Toc235777658]5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
[bookmark: _Toc143428031][bookmark: _Toc143430134][bookmark: _Toc192362999][bookmark: _Toc235777659]5.1. Giảm thiểu tiếng ồn từ các máy móc thiết bị tại nhà máy
[bookmark: _Toc143428033][bookmark: _Toc143430136]Giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc, thiết bị trong nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh là rất quan trọng để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe người lao động và tuân thủ quy định về tiếng ồn. Dưới đây là một số biện pháp hiệu quả cơ sở đang áp dụng:
- Bảo trì thường xuyên máy móc, thiết bị: Kiểm tra, tra dầu mỡ, siết chặt các bộ phận lỏng lẻo để tránh rung động và tiếng ồn bất thường.
- Giảm tốc độ quay: Điều chỉnh tốc độ động cơ, máy nén khí, băng tải để hạn chế tiếng ồn.
- Tách biệt khu vực có tiếng ồn cao: Đặt máy móc phát tiếng ồn lớn xa khỏi khu vực làm việc của công nhân.
- Quy hoạch đường đi hợp lý: Hạn chế công nhân đi vào khu vực có tiếng ồn cao trừ khi cần thiết.
- Bố trí xây dựng cách ly hệ thống máy nén thiết bị lạnh với khu vực sản xuất. Điều này không những làm giảm mức độ ồn cho công nhân mà còn cách ly an toàn nếu xảy ra sự cố nổ-vỡ hệ thống làm lạnh. 
[bookmark: _Toc192363000][bookmark: _Toc235777660]5.2. Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông
Một số biện pháp được chủ cơ sở áp dụng để giảm tiếng ồn từ các phương tiện giao thông như sau:
· Quy định vận tốc tối đa được phép ra vào khuôn viên cơ sở, yêu cầu xe chạy chậm trong khu vực để giảm rung động.
· Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các phương tiện giao thông phục vụ cơ sở (thực hiện bảo dưỡng định kỳ để giảm tiếng ồn động cơ, phanh xe).
· Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng cho các phương tiện giao thông của cơ sở.
· Bố trí khu vực để xe riêng biệt với khu vực sản xuất.
· Sắp xếp lịch trình xuất nhập hàng hợp lý, tránh thực hiện vào thời gian nhạy cảm (từ 22h-6h).
· Hạn chế xe có tiếng ồn lớn, yêu cầu tài xế không bấm còi trong khu vực.
· Lót cao su hoặc vật liệu giảm chấn trong thùng xe để hạn chế rung lắc hàng hóa.
Hiệu quả áp dụng: Các biện pháp được thực hiện sẽ giảm thiểu được phần nào những tác động do tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển tới sức khoẻ của công nhân. Đảm bảo đạt so với quy chuẩn Việt Nam hiện hành QCVN 26:2025/BTNMT và QCVN 27:2025/BTNMT.
[bookmark: _Toc191587210][bookmark: _Toc192363001][bookmark: _Toc235777661]5.3. Tiếng ồn từ khu vực hệ thống xử lý nước thải
Tiếng ồn từ máy móc trong hệ thống xử lý nước thải chủ yếu xuất phát từ máy bơm, máy thổi khí, máy khuấy và các thiết bị cơ khí khác. Để giảm thiểu tiếng ồn, có thể áp dụng các biện pháp sau:
- Để hạn chế tiếng ồn từ máy thổi khí, cơ sở đã xây dựng nhà vận hành và đặt máy thổi khí vào nhà vận hành. Nhà vận hành được xây dựng kiên cố có lắp đặt thiết bị cách âm làm giảm tiếng ồn phát ra bên ngoài. Đồng thời chọn máy thổi khí có bộ giảm thanh và thiết kế ít rung động.
- Sử dụng bơm chìm thay cho bơm đặt cạn để giảm tiếng ồn từ động cơ.
- Bảo trì định kỳ: Tra dầu mỡ, kiểm tra các bộ phận ma sát để giảm rung động và tiếng ồn do hỏng hóc.
- Xung quanh xí nghiệp xây dựng tường cao bao quanh nên hạn chế một phần tiếng ồn lan rộng ra khu vực bên ngoài.
- Trồng nhiều cây xanh cạnh khu vực hàng rào góp phần hạn chế tiếng ồn lan truyền.
[bookmark: _Toc143428034][bookmark: _Toc143430137][bookmark: _Toc192363002][bookmark: _Toc235777662]5.4. Tiếng ồn và độ rung từ máy phát điện dự phòng
Máy phát điện dự phòng thường gây ra tiếng ồn lớn do động cơ đốt trong và hệ thống làm mát. Để giảm thiểu tiếng ồn từ máy phát điện, có thể áp dụng các biện pháp sau:
· Máy phát điện đặt tại vị trí cách biệt với khu vực văn phòng và các  khu vực tập trung công nhân.
- Đặt máy trong phòng riêng có tường cách âm và bố trí xa khu vực đông người nhằm giảm thiểu ồn ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân viên làm việc tại cơ sở.
- Hướng khí thải lên cao, ra xa khu vực làm việc để giảm tác động tiếng ồn.
- Bảo dưỡng động cơ thường xuyên: Kiểm tra và thay dầu nhớt để giảm ma sát và tiếng ồn động cơ; Siết chặt các bộ phận lỏng lẻo để tránh rung động và âm thanh bất thường.
- Vệ sinh bộ giảm thanh: làm sạch bộ giảm thanh để tránh tắc nghẽn, giúp máy vận hành êm ái hơn.
- Trồng nhiều cây xanh xung quanh khuôn viên công ty để làm giảm khuếch tán âm thanh.
- Chỉ vận hành máy trong trường hợp mất điện.
[bookmark: _Toc235777663]6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt động
[bookmark: _bookmark50][bookmark: _Toc192363004][bookmark: _Toc170312085][bookmark: _Toc177742903]a) Sự cố tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp
- Thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo, nâng cao kiến thức về an toàn lao động cho toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trước khi giao việc theo đúng quy định.
- Xây dựng các nội quy, quy định ATLĐ bắt buộc công nhân thực hiện.
- Bố trí, sắp xếp hàng hóa trong kho hợp lý, thông thoáng theo từng loại riêng biệt.
- Trang bị tủ thuốc y tế và các trạng thiết bị sơ cấp cứu khẩn cấp như: Bồn rửa mặt, bông băng y tế đề phòng trường hợp tai nạn lao động xảy ra
[bookmark: _Toc192363005]b) Sự cố cháy nổ
Cháy nổ có thể xảy ra đối với bất kỳ hoạt động sản xuất nào. Vì vậy PCCC là hoạt động quan trọng và cần được thực hiện nghiêm ngặt các quy định, cần áp dụng đồng bộ các biện pháp về kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục. Cơ sở đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh An Giang cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 94/TD-PCCC ngày 12/8/2016. Hiện nay, cơ sở đang áp dụng một số biện pháp PCCC như sau:
- Trong khu vực chứa nhiên liệu, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống thông tin báo động. Các phương tiện PCCC được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn hiện hành. Các phương tiện luôn ở tư thế sẵn sàng.
- Các thiết bị điện phải duy trì ở điều kiện an toàn, ngăn ngừa khả năng phát sinh tia lửa điện của các thiết bị, dụng cụ điện ở khu vực nguy hiểm. Các loại đèn chiếu sáng đều là loại đèn chống nổ.
- Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao phải có hồ sơ theo dõi máy móc, thiết bị.
- Bố trí lối đi lại, cửa ra vào, cửa thoát hiểm đảm bảo các yêu cầu thoát nạn, phù hợp với tiêu chuẩn PCCC.
- Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị trật tự, gọn gàng và khoảng cách an toàn cho công nhân làm việc khi có cháy nổ xảy ra.
- Cấm hút thuốc hoặc sử dụng lửa trong phạm vi khu vực sản xuất.
- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa điện được bố trí an toàn.
[image: ]-Thường xuyên theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn điện, phòng chống cháy nổ trong toàn khuôn viên của xí nghiệp.









[bookmark: _Toc235777221]Hình 14. Hình ảnh bình chữa cháy bố trí tại xí nghiệp
[bookmark: _Toc192363006]c) Sự cố tai nạn giao thông, sự cố khi vận chuyển, lên xuống hàng
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, phương tiện, đảm bảo luôn trong điều kiện hoạt động tốt nhất, không chở quá tải trọng cho phép.
- Các chủ phương tiện giao thông yêu cầu tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn giao thông khi ra vào cơ sở, không được điều khiển phương tiện trong trạng thái say rượu.
- Yêu cầu công nhân khi di chuyển trong khu vực cơ sở phải thường xuyên chú ý khi có các loại phương tiện ra vào.
- Việc vận chuyển tuân theo những quy định về an toàn giao thông đường bộ.
- Không được chở quá tải quy định và kiểm tra hàng hoá trước khi xếp lên phương tiện vận chuyển.
- Những kiện hàng được đóng gói chắc chắn, bảo đảm không bị đổ vỡ trong quá trình vận chuyển. 
- Các phương tiện vận chuyển được bảo dưỡng thường xuyên và trong tình trạng vận hành tốt.
- Bố trí người điều phối giao thông nhằm tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông trên đường.
- Không được chở quá tải phương tiện vận chuyển.
- Xếp hàng lên xe: Khi xếp hàng phải chèn, lót cho chắc chắn để trong khi di chuyển, hàng hoá không bị xê dịch, bị lắc mạnh dễ gây đổ vỡ. 
[bookmark: _Toc192363007]d) Sự cố hệ thống xử lý nước thải
Hệ thống xử lý nước thải có thể gặp nhiều sự cố do các yếu tố như quá tải, hỏng hóc thiết bị, thay đổi tính chất nước đầu vào,... Dưới đây là một số biện pháp phòng tránh và xử lý sự cố phổ biến:
· Một số biện pháp phòng tránh sự cố hệ thống xử lý nước thải 
- Kiểm soát nguồn nước đầu vào:
+ Giám sát và kiểm tra định kỳ chất lượng nước thải đầu vào (pH, BOD, COD, TSS, kim loại nặng, dầu mỡ,...).
+ Cấm xả các hóa chất độc hại, kim loại nặng vượt ngưỡng vào hệ thống xử lý.
- Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ:
+ Kiểm tra, bảo trì thiết bị như máy bơm, máy khuấy, hệ thống thổi khí,... để tránh hỏng hóc đột xuất.
+ Làm sạch đường ống để tránh tắc nghẽn.
+ Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Duy trì hệ vi sinh ổn định: Đảm bảo bùn vi sinh hoạt động tốt bằng cách theo dõi pH, DO (oxy hòa tan), nhiệt độ,...
- Lắp đặt máy bơm, máy thổi khỉ…dự phòng luân phiên hoạt động (tránh tình trạng không hoạt động lâu ngày sẽ bị hư hỏng). Đảm bảo trong trường hợp máy hư hỏng sẽ có máy khác lập tức thay thế.
- Bên cạnh đo, cơ sở thực hiện một số biện pháp để phòng ngừa sự cố như sau:
+ Tổ chức đào tạo, hướng dẫn vận hành, an toàn lao động cho cán bộ, nhân viên vận hành. 
+ Thực hiện các biện pháp điều tiết, sử dụng nước tiết kiệm để giảm thiểu nước thải phát sinh trong thời gian khắc phục sự cố.
+ Tuân thủ đầy đủ quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.
+ Nhân viên vận hành kiểm tra hệ thống xử lý nước thải mỗi ngày nhằm phát hiện sự cố kịp thời và nhanh chóng, được trang bị kiến thức về quá trình xử lý nước thải, ứng phó những sự cố có thể xảy ra trong thời gian nhanh nhất. Nếu có sự cố xảy ra phải báo ngay với đơn vị chịu trách nhiệm để khắc phục sự cố.
+ Sử dụng điện từ máy phát điện dự phòng ngay khi gặp phải sự cố mất điện,do lưới điện gặp sự cố để vận hành liên tục hệ thống xử lý nước thải.
+ Định kỳ lấy mẫu nước thải sau xử lý để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải.
· Một số biện pháp xử lý khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố
Khi hệ thống gặp phải sự cố trong quá trình vận hành điều đầu tiên người vận hành phải xác định hiện tượng, khu vực bị sự cố và thiết bị đang bị sự cố trong hệ thống. Sau khi đã xác định được sự cố trên thì người vận hành tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu về mức độ nặng nhẹ của sự cố. Từ khi xây dựng và đi vào hoạt động tới nay, tại cơ sở chưa từng xảy ra tình trạng hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố nghiêm trọng. Dưới đây là một số sự cố có thể xảy ra tại cơ sở:
- Sự cố tắc nghẽn đường ống, bơm hỏng:
+ Kiểm tra đường ống, sửa chữa, thay mới đường ống.
+ Vệ sinh đường ống, loại bỏ vật cản nếu bị tắc nghẽn.
+ Kiểm tra bơm, thay thế hoặc sửa chữa nếu cần.
- Sự cố hệ vi sinh (sốc tải, chết vi sinh):Dấu hiệu: Nước thải đầu ra có mùi hôi, bùn vi sinh bị nổi hoặc bị rửa trôi.
+ Bổ sung vi sinh mới, kiểm soát lại pH, DO, dinh dưỡng (N:P) để phục hồi hệ vi sinh.
+ Giảm tải, tuần hoàn nước để giúp hệ vi sinh thích nghi lại.
+ Kiểm tra và điều chỉnh hóa chất đầu vào để tránh gây hại cho vi sinh.
- Sự cố nước thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn:
+ Kiểm tra từng công đoạn xử lý để xác định nguyên nhân.
+ Điều chỉnh chế độ vận hành: tăng hóa chất xử lý, bổ sung vi sinh,...
+ Nếu sự cố nghiêm trọng, tạm dừng xả thải và xử lý bằng biện pháp bổ sung như keo tụ, lọc than hoạt tính,...
- Sự cố nhảy rơle nhiệt, mất điện đột ngột dẫn đến hệ thống bị ngưng, một vài máy không hoạt động cách giải quyết như sau:
+ Kiểm tra chính xác máy bị sự cố: đo dòng làm việc, đo độ dẫn điện và điện trở. Riêng đối với các máy bơm cần kiểm tra lưu lượng, cột áp, công tắc phao. 
+ Kiểm tra rơle nhiệt trong tủ điện điều khiển, nếu bị nhảy thì cân đo lại dòng làm việc của máy so sánh với dòng định mức sau đó hiệu chỉnh lại.
- Sự cố ở mức độ nặng nằm ngoài khả năng xử lý của người vận hành thì cần thực hiện theo chỉ dẫn sau:
+ Xác định nguyên nhân gây ra sự cố.
+ Xác định khu vực bị sự cố (cục bộ hay trên diện rộng, một thiết bị hay nhiều thiết bị), nếu sự cổ đó ảnh hưởng lớn thì phải ngưng ngay hệ thống tránh trường hợp hỏng theo dây chuyền. Nếu chỉ một vài thiết bị gặp sự cố mà không gây ảnh hưởng lớn thì cứ để hệ thống tiếp tục hoạt động. Nhưng ngay sau đó phải sửa chữa thiết bị hư hỏng.
+ Báo cáo cho người phụ trách trực tiếp để người đó cử kỹ thuật viên tới sửa chữa, khắc phục sự cố.
+ Viết báo cáo tường trình (hoặc biên bản sự cổ), báo cáo trong số vận hành ghi rõ nguyên nhân xác định được để tránh trường hợp tương tự xảy ra.
[bookmark: _Toc192363010]e) Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất
- Bố trí hệ thống thông gió, hút khí tại các khu vực có nguy cơ cao.
- Kiểm tra định kỳ thiết bị chứa NH3 để đảm bảo không rò rỉ.
- Cung cấp trang thiết bị bảo hộ như mặt nạ phòng độc, găng tay, kính bảo hộ cho nhân viên làm việc với NH3.
- Xây dựng quy trình thao tác an toàn khi nạp, vệ sinh, xả khí NH3, bao gồm hướng dẫn cụ thể về đóng/mở van, kiểm soát áp suất, và thoát khí an toàn.
- Công ty đã tổ chức thành lập đội ngũ công nhân có chuyên môn về nhiệt lạnh để quản lý hệ thống lạnh của nhà máy, sau đây là một số biện pháp điển hình đang thực hiện:
· [bookmark: _Toc176964310]Hạn chế tác nhân lạnh rò rỉ ra khí quyển
- Bảo quản tác nhân lạnh trong hệ thống.
- Tuân thủ các bước xử lý tác nhân.
- Thay thế, siết chặt các nắp bịt trên các van sau khi đã hoàn thành công việc.
- Ngừng toàn bộ hệ thống và tiến hành sửa chữa khi có sự cố rò rỉ tác nhân lạnh.
- Sử dụng thiết bị chứa chuyên dùng khi vận chuyển, nạp và cất giữ tác nhân lạnh.
- Thu hồi tác nhân lạnh ở dạng lỏng và hơi ở trong các ống nạp.
- Dùng nhật ký sử dụng tác nhân lạnh đối với tất cả các thiết bị, kiểm tra rò rỉ đối với tất cả các ống nạp.
- Sử dụng dụng cụ và thiết bị tiêu chuẩn công nghiệp cho việc kiểm tra rò rỉ.
- Sử dụng chất khí không có CFC làm chất khí phát hiện chỗ rò rỉ môi chất lạnh.
- Trang bị hệ thống báo động để cảnh báo quá áp khi dùng máy.
- Loại bỏ các bình chứa tác nhân lạnh không đảm bảo an toàn.
· [bookmark: _Toc176964311]Phòng máy và thiết bị
- Các hệ thống lạnh và môi chất làm lạnh thuộc nhóm 2 và nhóm 3 được bố trí trong phòng máy và thiết bị cách các cơ sở sinh hoạt công từ 50m trở lên.
- Phòng máy và thiết bị được thiết kế cao hơn 2,4m kể từ sàn thao tác đến điểm thấp nhất của trần nhà.
- Cửa sổ cửa ra vào của phòng máy và thiết bị được bố trí đảm bảo thông gió tự nhiên.
- Ở mỗi phòng máy và thiết bị được niêm yết hồ sơ nguyên lý hệ thống lạnh; sơ đồ ống dẫn môi chất, nước, dầu; quy trình vận hành các thiết bị quan trọng và qui trình xử lý sự cố.
- Trang bị dụng cụ cứu hoả, cứu hộ và tủ thuốc.
- Bố trí, thiết kế máy móc đúng theo tiêu chuẩn cho phép về chiều rộng và chiều cao, khoảng cách an toàn.
· [bookmark: _Toc176964312] Quy trình vận hành hệ thống lạnh
- Kiểm tra máy trước khi khởi động.
- Mở thông các van chặn từ máy nén qua thiết bị ngưng tụ, khi đó đóng van tiết lưu lại.
- Trước khi khởi động máy kiểm tra hệ thống máy, môi chất làm lạnh, dầu bôi trơn.
- Kiểm tra hệ thống các thiết bị bảo vệ, thiết bị an toàn.
· [bookmark: _Toc176964313]Các biện pháp ngăn chặn tác nhân lạnh vào môi trường
Sử dụng các thiết bị thu hồi tác nhân lạnh như: thiết bị thu hồi tự chứa, thiết bị thu hồi độc lập, thiết bị thu hồi trực thuộc.
· [bookmark: _Toc176964314]Bảo quản và phục vụ các thiết bị áp lực
- Định kỳ thực hiện bảo dưỡng, tu sửa và kiểm nghiệm các bình theo đúng thời hạn quy định.
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra sự hoạt động của các dụng cụ kiểm tra đo lường, các cơ cấu an toàn và phụ tùng của hệ thống.
- Vận hành theo đúng quy định của đơn vị và đúng các nguyên tắc về an toàn thiết bị.
[bookmark: _Toc235777664]7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM
Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cập nhật trong Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT của Xí nghiệp đông lạnh 8 được xác nhận tại Giấy xác nhận số 181/XN-STNMT ngày 08/02/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, cơ sở có một số điều chỉnh, thay đổi so với những nội dung thay đổi đã được cập nhật trong Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT theo ĐTM đã phê duyệt, cụ thể như sau:

[bookmark: _Toc235777181][bookmark: _Hlk162336702]	Bảng 15. Nội dung thay đổi so với ĐTM đã phê duyệt
	[bookmark: _Hlk162336713]	
Stt
	Nội dung thay đổi
	Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt
	Theo hiện trạng hiện nay
	Lý do thay đổi
	Đánh giá sự thay đổi

	1
	Thay đổi tên cơ sở
	Xí nghiệp thủy sản đông lạnh 8
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang - Xí nghiệp thủy sản đông lạnh 8
	Phù hợp với  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, mã số chi nhánh 1600583588-003, đăng ký lần đầu ngày 10/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 28/08/2025 do Phòng Doanh nghiệp - Hợp tác Đầu tư Sở Tài chính cấp (đính kèm sau phụ lục)
	Sự thay đổi này là phù hợp với tên gọi thực tế tại cơ sở, mang lại nhiều điểm thuận lợi, giúp công ty thống nhất tên gọi theo pháp lý hiện nay của cơ sở.

	
	Thay đổi công suất hoạt động
	200 tấn nguyên liệu/ngày
	Tổng nguyên liệu tối đa khoảng 130 tấn nguyên liệu/ngày tương đương 15.000 tấn sản phẩm/năm 

	Do số lượng các đơn đặt hàng giảm 
	Sự thay đổi này là phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế tại xí nghiệp, đồng thời giảm áp lực lên các công trình bảo vệ môi trường và giảm lượng phát thải ra môi trường.

	3
	Thay đổi công nghệ sản xuất
	Theo ĐTM: Nước thải sản xuất: Quy trình chế biến cá tra, cá basa của Xí nghiệp đông lạnh 8 để hoàn thành công đoạn chế biến có tới 6 lần rửa bằng nước và 01 lần ngâm trong nước sạch. Với 01 tấn nguyên liệu sử dụng khoảng 5-6 m3 nước, cơ sở hoạt động 200 tấn nguyên liệu mỗi ngày,do đó lượng nước sử dụng lớn, tổng lượng nước sản xuất theo tính toán theo ĐTM là 1.300 m3/ngày đêm. 
	- Nước thải sản xuất: Hiện nay cơ sở cải tiến quy trình, lượng nước sử dụng giảm đáng kể, trong quá trình chế biến chỉ rửa 02 lần và 01 lần ngâm trong nước sạch. Rút gọn 4 bước rửa. Với 01 tấn nguyên liệu sử dụng khoảng từ 1,5 m3 cơ sở hoạt động 130 tấn nguyên liệu mỗi ngày, tổng lượng nước sử dụng cho sản xuất thực tế tối đa hiện nay là 195 m3/ngày đêm. Bên cạnh đó, còn một số hoạt động khác phát sinh nước thải nên tổng lượng nước thải phát sinh tại cơ sở khoảng 307 m3/ngày đêm.
	Do nhận thấy có nhiều bước rửa trong quy trình chế biến là không cần thiết nên cơ sở đã giảm bớt các bước rửa để rút ngắn thời gian hoạt động và tiết kiệm được chi phí và tiết kiệm tài nguyên nước 
	Sự thay đổi lượng nước sử dụng không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Tiết kiệm lượng nước trong quá trình chế biến do đó lượng nước thải cũng giảm theo. Tiết kiệm được tài nguyên nước mặt và giảm tải cho nguồn tiếp nhận là sông Hậu. 

	4
	Cải tạo thay đổi công suất xử lý nước thải của HTXL nước thải
	Công suất theo ĐTM được phê duyệt 1.300 m3/ngày đêm. Công suất xin phép xả thải lớn nhất theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 764/GP-STNMT ngày 07/7/ 2021 là 700 m3/ngày đêm.
	Đã thực hiện cải tạo giảm công suất còn 450 m3/ngày đêm.
	Sự thay đổi về công suất xuất phát từ việc giảm lưu lượng nước thải đầu vào (do lượng nước sử dụng cho quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở giảm). 
Theo tính toán tổng lượng nước thải phát sinh tối đa là 307 m3/ngày đêm.
	Sự thay đổi mang lại nhiều điểm tích cực giúp cơ sở tránh lãng phí năng lượng, hóa chất và nguồn lực vận hành, tiết kiệm chi phí bảo trì, sửa chữa, tiêu hao điện năng và không gây tác động xấu đến môi trường so với trước khi cải tạo.

	5
	Thay đổi công nghệ xử lý nước thải
	Theo ĐTM được phê duyệt công nghệ xử lý như sau:
Nước thải  bể gom và bể tuyển nổi bộ (có bố trí song chắn rác)  Bể tuyển nổi  Cụm xử lý sinh học hiếu khí  Bể lọc  Bể khử trùng nguồn tiếp nhận
	Công nghệ hiện nay như sau: Nước thải đầu vào  Lọc rác  Trạm bơm  Bể cân bằng  Bể tuyển nổi áp lực  Hệ thống  bể Mul®Tech  Bể trung gian  Bể lọc áp lực  Bể chứa nước sạch  Bể khử trùng  Nguồn tiếp nhận (sông Hậu).
	Cơ sở tham khảo các công nghệ xử lý nước thải của các công ty có cùng loại hình hoạt động và nhận thấy công nghệ Mul®Tech xử lý nước thải hiệu quả hơn công nghệ cũ nên thay đổi công nghệ so với thời điểm lập ĐTM.
	Sự thay đổi này là phù hợp và mang lại nhiều giá trị tích cực cho cơ sở. Góp phần tăng hiệu quả xử lý nước thải; tiết kiệm chi phí; nước thải đầu ra luôn đạt QCVN 40:2025/BTNMT (cột A, F ≤ 2000 m3/ngày) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là sông Hậu nên giảm tải cho khả năng tiếp nhận của sông Hậu.

	7
	Thay đổi diện tích và các hạng mục công trình
	Tổng diện tích cơ sở là 30.680 m2
	Diện tích đất sử dụng là 24.072 m2, trong đó có thay đổi số lượng và quy mô các hạng mục công trình như: (1) phân xưởng chính với diện tích xây dựng là 7135 m2 (diện tích theo ĐTM được duyệt là 5220 m2); (2) nhà xe, nhà ăn với diện tích xây dựng là 900 m2 (diện tích theo ĐTM được duyệt là 2165 m2); (3) khu vực xử lý nước cấp với diện tích xây dựng là 308 m2 (diện tích theo ĐTM được duyệt là 2000 m2); khu vực xử lý nước thải với diện tích xây dựng là 709 m2 (diện tích theo ĐTM được duyệt là 2000 m2).
	Sự thay đổi này phù hợp với tình hình thực tế, phục vụ cho nhu cầu sản xuất tại cơ sở.
	Việc thay đổi diện tích xây dựng và bổ sung thêm các hạng mục công trình đem lại nhiều thuận lợi cho cơ sở, đáp ứng các yêu cầu về mặt sản xuất cho cơ sở. Tuy nhiên việc xây dựng thêm các hạng mục công trình sẽ gây ô nhiễm môi trường trong quá trình xây dựng phát sinh nước thải xây dựng, chất thải rắn xây dựng, bụi và khí thải từ các máy móc thiết bị…Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động ổn định thì những tác động này không còn.






[bookmark: _Toc235777665]Chương IV
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

[bookmark: _Toc100257149][bookmark: _Toc103949481][bookmark: _Toc103950512][bookmark: _Toc103950696][bookmark: _Toc103950984][bookmark: _Toc103951135][bookmark: _Toc103951293][bookmark: _Toc97497515][bookmark: _Hlk201741497][bookmark: _Toc235777666]1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 
- Nguồn số 01: Nước thải từ khu nhà vệ sinh.
- Nguồn số 02: Nước thải từ hoạt động giặt quần áo tại nhà giặt.
- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn của căn tin.
[bookmark: _Hlk199321494]- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ việc rửa tay.
- Nguồn số 5: Nước thải sản xuất từ quá trình chế biến thủy sản.
- Nguồn số 6: Nước thải vệ sinh nhà xưởng, dụng cụ chế biến.
- Nguồn số 7: Nước thải rửa phương tiện vận chuyển nguyên liệu.
[bookmark: _Hlk199321522]- Nguồn số 8: Nước thải rửa sàn khu vực tiếp nhận nguyên liệu.
- Nguồn số 9: Nước thải vệ sinh vật liệu lọc của hệ thống xử lý nước cấp.
[bookmark: _Toc192363131][bookmark: _Toc235777667]1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa
[bookmark: _Hlk162336749]- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 450 m3/ngàyđêm tương đương 18,75 m3/giờ.
[bookmark: _Toc192363132][bookmark: _Toc235777668]1.3. Dòng nước thải
- Một (01) dòng nước thải (nước thải từ các nguồn số 01 đến số 9) sau khi xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 450 m3/ngày đêm) được thoát ra Sông Hậu.
[bookmark: _Toc192363133][bookmark: _Toc235777669]1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải
[bookmark: _Hlk154042700]Nước thải sau xử lý trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt QCVN 40:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A, F ≤ 2000 m3/ngày) cụ thể như sau:


[bookmark: _Toc63062749][bookmark: _Toc89337975][bookmark: _Toc160313462][bookmark: _Toc184202116][bookmark: _Toc193101253][bookmark: _Toc235777182]Bảng 16. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải
	[bookmark: _Hlk154043982]Stt
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị tính
	Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm

	
	
	
	QCVN 40:2025/
BTNMT (cột A, F ≤ 2000 m3/ngày)

	1
	pH
	-
	6 – 9

	2
	TSS
	mg/l
	≤ 40

	3
	COD
	mg/l
	≤ 65

	4
	BOD5
	mg/l
	≤ 40

	5
	Amoni (N-NH4+), tính theo N
	mg/l
	≤ 5,0

	6
	Tổng Nitơ
	mg/l
	≤ 20

	7
	Tổng Phốtpho (T-P)
	mg/l
	≤ 8,0

	8
	Clo dư
	mg/l
	≤ 1,0

	9
	Tổng dầu mỡ động thực vật
	mg/l
	≤ 5,0

	10
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	≤ 3.000


[bookmark: _Toc192363134][bookmark: _Toc235777670]1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải
- Vị trí xả nước thải: Vị trí điểm xả thải nước thải là 01 điểm trên sông Hậu thuộc xã An Châu, tỉnh An Giang, có tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ VN2000 kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 3o): X=1155392; Y=569502.
[bookmark: _Hlk162336905]- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. Nước thải sau hệ thống xử lý công suất 450 m3/ngày đêm theo đường ống PVC ø220 dài 243m chảy vào hố ga (0,5mx1mx1m) kết cấu BTCT loại vuông, nắp đậy bê tông. Nước thải từ hố ga tiếp tục theo cống BTLT ø600 dài 137,5m tự chảy ra nguồn tiếp nhận là sông Hậu.
- Chế độ xả nước thải: 
+ Chu kỳ xả nước thải: Hằng ngày.
+ Thời gian xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày đêm.
- Nguồn tiếp nhận nước thải:Trên sông Hậu địa thuộc xã An Châu, tỉnh An Giang.
[bookmark: _Toc235777671]2. Nội dung đề nghị cấp phép khí thải
Không
[bookmark: _Toc97497575][bookmark: _Toc100257182][bookmark: _Toc103949482][bookmark: _Toc103950513][bookmark: _Toc103950697][bookmark: _Toc103950985][bookmark: _Toc103951136][bookmark: _Toc103951294][bookmark: _Toc235777672]3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
Không
[bookmark: _Toc146544576][bookmark: _Toc170312090][bookmark: _Toc177742908][bookmark: _Toc97497576][bookmark: _Toc100257183][bookmark: _Toc235777673]4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTNH
Không. 
[bookmark: _Toc112661128][bookmark: _Toc146544577][bookmark: _Toc170312091][bookmark: _Toc177742909][bookmark: _Toc235777674]5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
[bookmark: _bookmark90]Không.

[bookmark: _Toc103949483][bookmark: _Toc103950514][bookmark: _Toc103950545][bookmark: _Toc103950698][bookmark: _Toc103950986][bookmark: _Toc103951137][bookmark: _Toc103951295][bookmark: _Toc235777675]Chương V
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc190701429][bookmark: _Toc235777676]1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường
[bookmark: _Toc190701430][bookmark: _Toc235777677]1.1. Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường 
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang đã tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn liên quan:
- Công ty đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo như nội dung ĐTM đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt (xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất; xử lý bụi, khí thải; xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định). 
- Có kế hoạch quản lý chất thải rắn, khí thải và nước thải nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường theo ĐTM đã được phê duyệt.
- Thực hiện đầy đủ báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở định kỳ hằng năm theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang. 
- Áp dụng các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, đảm bảo an toàn môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất.
Định kỳ cập nhật, rà soát và cải tiến các biện pháp quản lý môi trường để phù hợp với quy định mới.
[bookmark: _Toc190701431][bookmark: _Toc235777678]1.2. Các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi đến cơ quan có thẩm quyền 
Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty luôn nghiêm chỉnh thực hiện các yêu cầu về công tác môi trường, Chủ cơ sở báo cáo tình hình, kết quả thực hiện được lồng ghép vào nội dung Báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi cơ quan quản lý nhà nước trước ngày 15 tháng 01 hàng năm. Bên cạnh đó, khi có những thay đổi so với ĐTM đã được duyệt, Chủ cơ sở gửi công văn xin ý kiến gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền:
- Các Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm của Công ty gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) về việc thực hiện quan trắc môi trường định kỳ tại Xí nghiệp đông lạnh 8, cụ thể:
+ Quan trắc nước thải: Chủ cơ sở tổng hợp thông tin kết quả giám sát nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất về tổng lượng phát sinh trong năm và biện pháp xử lý đang áp dụng tại nhà máy.
+ Quan trắc khí thải: Chủ cơ sở tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ hàng quý nhằm đánh giá hiệu quả các biện pháp giảm thiểu khí thải đang áp dụng tại xí nghiệp.
+ Quan trắc chất thải rắn thông thường, CTNH: Chủ cơ sở tổng hợp thông tin kết quả giám sát chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn sản xuất và CTNH về tổng lượng phát sinh trong năm, chủng loại phát sinh, biện pháp xử lý đang áp dụng tại nhà máy và đơn vị thu gom, vận chuyển đem đi xử lý.
[bookmark: _Toc190701432][bookmark: _Toc235777679]2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải
[bookmark: _Toc190701433][bookmark: _Toc235777680]2.1. Thông tin về hoạt động công trình xử lý nước thải
Lưu lượng nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh tại nhà máy theo thống kê năm 2024 và năm 2025, cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc190702097][bookmark: _Toc235777183]Bảng 17. Lưu lượng nước thải phát sinh tại nhà máy năm 2024 và 
năm 2025
	Stt
	Tên chất thải
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	Năm 2024
	Năm 2025

	1
	Nước thải sinh hoạt
	m3/ngày.đêm
	17,6
	7,44

	
	
	m3/năm (198 ngày)
	3.485
	2.329

	2
	Nước thải sản xuất
	m3/ngày.đêm
	297
	161

	
	
	m3/năm (313 ngày)
	58.744
	50.286


(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 và năm 2025)
[bookmark: _Toc146544579][bookmark: _Toc170312093][bookmark: _Toc177742911][bookmark: _Toc170312096][bookmark: _Toc177742914][bookmark: _Toc235777681]2.2 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
[bookmark: _Toc190701435][bookmark: _Toc170312097][bookmark: _Toc177742915]Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-STNMT ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Sở Tài nguyên và Môi Trường An Giang về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của “Xí nghiệp đông lạnh 8” và công văn số 412/STNMT-MT ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thay đổi chương trình giám sát môi trường Xí nghiệp đông lạnh 8. Công ty đã thực hiện quan trắc nước thải như sau:
- Vị trí quan trắc: 
+ Đầu vào hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 3 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8.
+ Đầu ra hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 4 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8.
- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 02 mẫu/đợt x 4 đợt = 8 mẫu.
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 11- MT:2015/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản và QCVN 40:2011/BTNMT(cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
- Đơn vị thực hiện quan trắc: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam. Đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường với số hiệu VIMCERTS 039 (đính kèm phía sau phần Phụ lục).
	- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc vượt quy chuẩn: Không có.


[bookmark: _Toc186605244][bookmark: _Toc235777184]Bảng 18. Kết quả quan trắc nước thải năm 2024
	TT
 
	Tên điểm quan trắc

	Ký hiệu
 
	Thời gian quan trắc
 
	Vị trí lấy mẫu
Tọa độ VN 2000 
	Vượt/ đạt
	Kết quả phân tích
	QCVN

	
	
	
	
	X
	Y
	
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	11-MT: 2015/BTNMT (Cmax, cột A)
	40: 2011/BTNMT (Cmax, cột A)

	1
	Đầu vào hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 3 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8
	NT1-F8
	ĐỢT 1
Ngày 07/3/2024
	569384
	1155134
	 Đạt
	pH
	-
	7,87
	6-9
	6-9

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	TSS
	mg/L
	422
	66
	-

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	COD
	mg/L
	818
	99
	99

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	BOD5 (200C)
	mg/L
	540
	39,6
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Amoni
	mg/L
	75,2
	13,2
	6,6

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/L
	78,4
	39,6
	26,4

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng photpho (P)
	mg/L
	41,2
	13,2
	5,28

	
	
	
	
	
	
	 Đạt
	Clo dư
	mg/L
	KPH
LOD = 0,03
	1,32
	1,32

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng dầu, mỡ ĐTV
	mg/L
	88,1
	13,2
	-

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng Coliform
	MPN/100L
	2,1 x 105
	3.000
	-

	
	
	
	
	
	
	-
	Lưu lượng thải
	m3/ngày đêm
	256
	- 
	- 

	2
	

Đầu ra hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 4 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8
	



NT2-F8
	



ĐỢT 1
Ngày 07/3/2024
	




569358
	




1155179
	 Đạt 
	pH
	-
	7,12
	6-9
	6-9

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	TSS
	mg/L
	25
	66
	-

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	COD
	mg/L
	23
	99
	99

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	BOD5 (200C)
	mg/L
	12
	39,6
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Amoni
	mg/L
	1,2
	13,2
	6,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/L
	7,8
	39,6
	26,4

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng photpho (P)
	mg/L
	3,4
	13,2
	5,28

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Clo dư
	mg/L
	0,72
	1,32
	1,32

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng dầu, mỡ ĐTV
	mg/L
	3,6
	13,2
	-

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng Coliform
	MPN/100L
	 4,0x 102
	3.000
	-

	
	
	
	
	
	
	-
	Lưu lượng thải
	m3/ngày đêm
	256
	- 
	- 

	3
	





Đầu vào hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 3 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8
	







NT1-F8
	






ĐỢT 2
Ngày 04/06/2024
	







569384
	







1155134
	  Đạt
	pH
	-
	7,41
	6-9
	6-9

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	TSS
	mg/L
	435
	66
	-

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	COD
	mg/L
	862
	99
	99

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	BOD5 (200C)
	mg/L
	521
	39,6
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Amoni
	mg/L
	82,4
	13,2
	6,6

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/L
	88,6
	39,6
	26,4

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng photpho (P)
	mg/L
	28,3
	13,2
	5,28

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Clo dư
	mg/L
	KPH
(LOD=0,03)
	1,32
	1,32

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng dầu, mỡ ĐTV
	mg/L
	71,2
	13,2
	-

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng Coliform
	MPN/100L
	2,0 x 107
	3.000
	-

	
	
	
	
	
	
	-
	Lưu lượng thải
	m3/ngày đêm
	246
	- 
	- 

	4
	Đầu ra hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 4 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8
	NT2-F8
	ĐỢT 2
Ngày 04/06/2024
	569358
	1155179
	 Đạt 
	pH
	-
	7,29
	6-9
	6-9

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	TSS
	mg/L
	66
	66
	-

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	COD
	mg/L
	99
	99
	99

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	BOD5 (200C)
	mg/L
	39,6
	39,6
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Amoni
	mg/L
	13,2
	13,2
	6,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/L
	39,6
	39,6
	26,4

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng photpho (P)
	mg/L
	13,2
	13,2
	5,28

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Clo dư
	mg/L
	1,32
	1,32
	1,32

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng dầu, mỡ ĐTV
	mg/L
	13,2
	13,2
	-

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng Coliform
	MPN/100L
	3.000
	3.000
	-

	
	
	
	
	
	
	-
	Lưu lượng thải
	m3/ngày đêm
	246
	- 
	- 

	5
	Đầu vào hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 3 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8
	NT1-F8
	ĐỢT 3
Ngày 12/09/2024
	569384
	1155134
	  Đạt
	pH
	-
	7,45
	6-9
	6-9

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	TSS
	mg/L
	413
	66
	-

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	COD
	mg/L
	846
	99
	99

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	BOD5 (200C)
	mg/L
	613
	39,6
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Amoni
	mg/L
	68,4
	13,2
	6,6

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/L
	72,7
	39,6
	26,4

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng photpho (P)
	mg/L
	38,2
	13,2
	5,28

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Clo dư
	mg/L
	KPH
LOD = 0,03
	1,32
	1,32

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng dầu, mỡ ĐTV
	mg/L
	69,3
	13,2
	-

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng Coliform
	MPN/100L
	2,4 x 106
	3.000
	-

	
	
	
	
	
	
	-
	Lưu lượng thải
	m3/ngày đêm
	235
	-
	-

	6
	Đầu ra hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 4 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8
	NT2-F8
	ĐỢT 3
Ngày 12/09/2024
	569358
	1155179
	 Đạt 
	pH
	-
	7,64
	6-9
	6-9

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	TSS
	mg/L
	22
	66
	-

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	COD
	mg/L
	39
	99
	99

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	BOD5 (200C)
	mg/L
	16
	39,6
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Amoni
	mg/L
	<1,67
	13,2
	6,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/L
	7,3
	39,6
	26,4

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng photpho (P)
	mg/L
	2,6
	13,2
	5,28

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Clo dư
	mg/L
	0,52
	1,32
	1,32

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng dầu, mỡ ĐTV
	mg/L
	3,4
	13,2
	-

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng Coliform
	MPN/100L
	 4,0x 102
	3.000
	-

	
	
	
	
	
	
	-
	Lưu lượng thải
	m3/ngày đêm
	235
	- 
	- 

	7
	Đầu vào hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 3 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8
	NT1-F8
	ĐỢT 4
Ngày 07/12/2024
	569384
	1155134
	  Đạt
	pH
	-
	7,56
	6-9
	6-9

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	TSS
	mg/L
	483
	66
	-

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	COD
	mg/L
	796
	99
	99

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	BOD5 (200C)
	mg/L
	464
	39,6
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Amoni
	mg/L
	63,7
	13,2
	6,6

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/L
	71,4
	39,6
	26,4

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng photpho (P)
	mg/L
	25,6
	13,2
	5,28

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Clo dư
	mg/L
	KPH
(LOD=0,03)
	1,32
	1,32

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng dầu, mỡ ĐTV
	mg/L
	78,4
	13,2
	-

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng Coliform
	MPN/100L
	2,4 x 107
	3.000
	-

	
	
	
	
	
	
	-
	Lưu lượng thải
	m3/ngày đêm
	175
	-
	-

	8
	



Đầu ra hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 4 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8
	





NT2-F8
	





ĐỢT 4
Ngày 07/12/2024
	






569358
	






1155179
	 Đạt 
	pH
	-
	7,37
	6-9
	6-9

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	TSS
	mg/L
	23
	66
	-

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	COD
	mg/L
	35
	99
	99

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	BOD5 (200C)
	mg/L
	20
	39,6
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Amoni
	mg/L
	< 1,67
	13,2
	6,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/L
	4,7
	39,6
	26,4

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng photpho (P)
	mg/L
	1,3
	13,2
	5,28

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Clo dư
	mg/L
	0,54
	1,32
	1,32

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng dầu, mỡ ĐTV
	mg/L
	3,9
	13,2
	-

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng Coliform
	MPN/100L
	9,2 x 102
	3.000
	-

	
	
	
	
	
	
	-
	Lưu lượng thải
	m3/ngày đêm
	175
	-
	-


(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Xí nghiệp đông lạnh 8, năm 2024)



[bookmark: _Toc235777185]Bảng 19. Kết quả quan trắc nước thải năm 2025
	TT

	Tên điểm quan trắc

	Ký hiệu

	Thời gian quan trắc

	Vị trí lấy mẫu
Tọa độ VN 2000
	Vượt/đạt
	Kết quả phân tích
	QCVN

	
	
	
	
	y
	x
	
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	11-MT: 2015/BTNMT (Cmax, cột A)
Kq=1,2, Kf=1,1

	1
	
Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 3 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8 
	NT1-F8
	ĐỢT 1
Ngày 13/03/2025
	569359
	1155135
	Đạt
	pH
	-
	7,49
	6-9

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	TSS
	mg/L
	362
	66

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	COD
	mg/L
	803
	99

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	BOD5 (200C)
	mg/L
	553
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Amoni
	mg/L
	60,2
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/L
	68,3
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng photpho (P)
	mg/L
	28,7
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Clo dư
	mg/L
	KPH
LOD = 0,03
	1,32

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng dầu, mỡ ĐTV
	mg/L
	65,5
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng Coliform
	MPN/100L
	2,2 x 107
	3.000

	
	
	
	
	
	
	-
	Lưu lượng thải
	m3/ngày đêm
	190
	-

	2
	
Nước thải Đầu ra hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 4 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước XN 8
	NT2-F8
	ĐỢT 1
Ngày 13/03/2025
	569359
	1155179
	Đạt
	pH
	-
	7,25
	6-9

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	TSS
	mg/L
	20
	66

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	COD
	mg/L
	25
	99

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	BOD5 (200C)
	mg/L
	14
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Amoni
	mg/L
	<1,67
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/L
	6,5
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng photpho (P)
	mg/L
	2,1
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Clo dư
	mg/L
	0,43
	1,32

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng dầu, mỡ ĐTV
	mg/L
	<3,3
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng Coliform
	MPN/100L
	1,2 x 103
	3.000

	
	
	
	
	
	
	-
	Lưu lượng thải
	m3/ngày đêm
	190
	-

	3
	Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 3 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8 
	NT1
	ĐỢT 2
Ngày 10/06/2025
	569359
	1155135
	Đạt
	pH
	-
	6,75
	6-9

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	TSS
	mg/L
	416
	66

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	COD
	mg/L
	743
	99

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	BOD5 (200C)
	mg/L
	386
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Amoni
	mg/L
	38,3
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/L
	56,2
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng photpho (P)
	mg/L
	15,4
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Clo dư
	mg/L
	KPH
(LOD=0,03)
	1,32

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng dầu, mỡ ĐTV
	mg/L
	25,8
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng Coliform
	MPN/100L
	2,8 x 107
	3.000

	
	
	
	
	
	
	-
	Lưu lượng thải
	m3/ngày đêm
	155
	-

	4
	Nước thải Đầu ra hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 4 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước XN 8
	NT2
	ĐỢT 2
Ngày 10/06/2025
	573332
	1155179
	Đạt
	pH
	-
	7,32
	6-9

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	TSS
	mg/L
	28
	66

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	COD
	mg/L
	31
	99

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	BOD5 (200C)
	mg/L
	16
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Amoni
	mg/L
	3,8
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/L
	7,7
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng photpho (P)
	mg/L
	1,1
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Clo dư
	mg/L
	0,51
	1,32

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng dầu, mỡ ĐTV
	mg/L
	4,1
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng Coliform
	MPN/100L
	1,2 x 103
	3.000

	
	
	
	
	
	
	-
	Lưu lượng thải
	m3/ngày đêm
	155
	-

	5
	Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 3 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8 
	NT1
	ĐỢT 3
Ngày 18/09/2025
	569359
	1155135
	Đạt
	pH
	-
	6,34
	6-9

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	TSS
	mg/L
	448
	66

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	TSS
	mg/L
	869
	99

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	BOD5 (20oC)
	mg/L
	453
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Amoni
	mg/L
	40,2
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/L
	52,1
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng photpho (P)
	mg/L
	18,8
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Clo dư
	mg/L
	KPH
LOD = 0,03
	1,32

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng dầu, mỡ ĐTV
	mg/L
	30,3
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng Coliform
	MPN/100L
	1,5 x 107
	3.000

	
	
	
	
	
	
	-
	Lưu lượng thải
	m3/ngày đêm
	186
	-

	6
	Nước thải Đầu ra hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 4 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước XN 8
	NT2
	ĐỢT 3
Ngày 18/09/2025
	573332
	1155179
	Đạt
	pH
	-
	7,70
	6-9

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	TSS
	mg/L
	31
	66

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	COD
	mg/L
	33
	99

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	BOD5 (200C)
	mg/L
	18
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Amoni
	mg/L
	3,1
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/L
	9,2
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng photpho (P)
	mg/L
	0,91
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Clo dư
	mg/L
	0,43
	1,32

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng dầu, mỡ ĐTV
	mg/L
	<3,33
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng Coliform
	MPN/100L
	9,4 x 102
	3.000

	
	
	
	
	
	
	-
	Lưu lượng thải
	m3/ngày đêm
	186
	-

	7
	

Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 3 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8 
	



NT1
	


ĐỢT 4
Ngày 13/12/2025
	569359
	1155135
	Đạt
	pH
	-
	5,92
	6-9

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	TSS
	mg/L
	536
	66

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	TSS
	mg/L
	1568
	99

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	BOD5 (20oC)
	mg/L
	942
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Amoni
	mg/L
	84,1
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/L
	91,9
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng photpho (P)
	mg/L
	7,9
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Clo dư
	mg/L
	KPH (LOD=0,03)
	1,32

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng dầu, mỡ ĐTV
	mg/L
	18,5
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Vượt
	Tổng Coliform
	MPN/100L
	3,1 x 104
	3.000

	
	
	
	
	
	
	-
	Lưu lượng thải
	m3/ngày đêm
	207
	-

	8
	Nước thải Đầu ra hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 4 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước XN 8
	NT2
	ĐỢT 4
Ngày 13/12/2025
	573332
	1155179
	Đạt
	pH
	-
	7,13
	6-9

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	TSS
	mg/L
	19
	66

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	COD
	mg/L
	22
	99

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	BOD5 (200C)
	mg/L
	13
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Amoni
	mg/L
	KPH (LOD = 0,5)
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/L
	3,6
	39,6

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng photpho (P)
	mg/L
	0,27
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Clo dư
	mg/L
	0,44
	1,32

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng dầu, mỡ ĐTV
	mg/L
	< LOQ = 3,33
	13,2

	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Tổng Coliform
	MPN/100L
	6,0 x 102
	3.000

	
	
	
	
	
	
	-
	Lưu lượng thải
	m3/ngày đêm
	207
	-


(Nguồn: Báo cáo công tac bảo vệ môi trường của Xí nghiệp đông lạnh 8, năm 2025)
Ghi chú:
- Ký hiệu “KPH”: Không phát hiện.
- Gạch dưới: Giá trị vượt quy chuẩn.
- Ký hiệu “-”: Không quy định.
- Ký hiệu “(*)”: Chỉ tiêu do khách hàng cung cấp.
- QCVN 11 - MT:2015/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản.
Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải được tính theo công thức sau: 
Cmax = C x Kq x Kf , trong đó:
- Cmax là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải; 
- Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải là sông Hậu; Chọn Kq = 1,2.
- Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng nước thải của nhà máy khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải; Kf = 1,1. Lưu lượng nước thải nằm trong khoảng 50 < F ≤ 500). 
- Riêng đối với thông số pH và Coliform: Cmax = C
Nhận xét:
- Nước thải trước xử lý (Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 3 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8): Hầu hết các thông số đều có giá trị vượt so với giới hạn quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT (cột A). Từ đó cho thấy, nguồn nước thải thủy sản sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn tiếp nhận nếu không có biện pháp xử lý thích hợp.
- Nước thải sau hệ thống xử lý (Nước thải Đầu ra hệ thống xử lý nước thải - vị trí số 4 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước XN 8): So sánh đánh giá theo QCVN 11-MT:2015/BTNMT (cột A) cho thấy: Tất cả, các thông số quan trắc môi trường tại các vị trí giám sát đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép nồng độ Cmax theo QCVN 11-MT:2015/BTNMT (cột A). Điều này cho thấy, hệ thống xử lý nước thải tại Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang – Xí nghiệp đông lạnh 8 hoạt động tốt, nước thải sau xử lý đảm bảo chất lượng trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (sông Hậu).
Đánh giá: Kết quả quan trắc cho thấy, hệ thống xử lý nước thải của Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang – Xí nghiệp đông lạnh 8 hoạt động tương đối hiệu quả qua các đợt quan trắc. Do đó, Xí nghiệp cần tiếp tục duy trì vận hành hệ thống xử lý nước và có kế hoạch dự trù kinh phí bảo hành, bảo trì hàng năm.
[bookmark: _Toc235777682]3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải
[bookmark: _Toc235777683][bookmark: _Toc177742916]3.1. Chương trình quan trắc khí thải
[bookmark: _Toc170312098][bookmark: _Toc177742919]- Vị trí quan trắc: 
+ Tại vị trí số 1 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8;
+ Tại vị trí số 2 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8;
+ Tại vị trí số 5 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước xí nghiệp 8.
- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 03 mẫu/đợt x 2 đợt = 6 mẫu.
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không.
[bookmark: _Toc235777684]3.2. Kết quả quan trắc khí thải
Kết quả quan trắc khí thải định kỳ tại cơ sở trong năm 2024 và năm 2025 được thể hiện trong bảng sau:
a.  Kết quả quan trắc 

[bookmark: _Toc170312247][bookmark: _Hlk180138722][bookmark: _Toc235777186]Bảng 20. Kết quả quan trắc khí thải năm 2024 
	Vị trí quan trắc
	Thời gian
Quan trắc
	Ký hiệu
	Vượt/ đạt
	Kết quả quan trắc

	
	
	
	
	Ồn
(dBA)
	Nhiệt độ (oC)
	Ẩm độ (%)
	Tổng bụi lơ lửng (mg/m3)
	CO (mg/m3)
	NO2 (mg/m3)
	SO2 (mg/m3)
	NH3
(mg/m3)
	H2S
(mg/m3)

	Vị trí số 1 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước XN8
	04/06/2024
	K1
	Đạt
	65,9
	30,4
	70,5
	0,214
	< 8,3
	0,072
	0,085
	KPH
LOD=
0,015
	KPH
LOD=
0,003

	Vị trí số 2 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước XN8
	
	K2
	Đạt
	67,6
	31,5
	71,4
	0,153
	< 8,3
	0,067
	0,077
	0,029
	KPH
LOD=
0,003

	Vị trí số 5 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước XN8
	
	K3
	Đạt
	66,4
	31,2
	70,9
	0,173
	< 8,3
	0,069
	0,080
	KPH
LOD=
0,015
	KPH
LOD=
0,003

	Vị trí số 1 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước XN8
	07/12/2024
	K1
	Đạt
	64,5
	28,6
	71,2
	0,165
	< 8,3
	0,068
	0,070
	KPH
LOD=
0,015
	KPH
LOD=
0,003

	Vị trí số 2 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước XN8
	
	K2
	Đạt
	65,8
	28,5
	70,8
	0,172
	< 8,3
	0,071
	0,074
	0,021
	KPH
LOD=
0,003

	Vị trí số 5 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước XN8
	
	K3
	Đạt
	67,5
	29,1
	71,6
	0,176
	< 8,3
	0,078
	0,082
	KPH
LOD=
0,015
	KPH
LOD=
0,003

	Quy chuẩn so sánh
	QCVN 26:2010/BTNMT
	70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	QCVN 05:2023/BTNMT
	-
	-
	-
	0,3
	30
	0,2
	0,35
	200
	42


[bookmark: _Toc218849409][bookmark: _Toc235777187]
Bảng 21. Kết quả quan trắc khí thải năm 2025
	Vị trí quan trắc
	Thời gian
Quan trắc
	Ký hiệu
	Vượt/ đạt
	Kết quả quan trắc

	
	
	
	
	Ồn
(dBA)
	Nhiệt độ (oC)
	Ẩm độ (%)
	Tổng bụi lơ lửng (mg/m3)
	CO (mg/m3)
	NO2 (mg/m3)
	SO2 (mg/m3)
	NH3
(mg/m3)
	H2S
(mg/m3)

	Vị trí số 1 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước XN8
	04/06/2024
	K1
	Đạt
	60,8
	28,8
	70,4
	0,216
	< 8,3
	0,073
	0,085
	KPH
LOD=
0,015
	KPH
LOD=
0,003

	Vị trí số 2 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước XN8
	
	K2
	Đạt
	63,5
	29,3
	70,8
	0,209
	< 8,3
	0,068
	0,071
	KPH
LOD=
0,015
	KPH
LOD=
0,003

	Vị trí số 5 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước XN8
	
	K3
	Đạt
	61,3
	29,1
	71,3
	0,224
	< 8,3
	0,082
	0,098
	KPH
LOD=
0,015
	KPH
LOD=
0,003

	Vị trí số 1 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước XN8
	07/12/2024
	K1
	Đạt
	60,7
	31,6
	63,1
	0,209
	< 8,33
	0,070
	0,076
	KPH
LOD=
0,015
	KPH
LOD=
0,003

	Vị trí số 2 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước XN8
	
	K2
	Đạt
	60,4
	31,2
	62,8
	0,218
	< 8,33
	0,078
	0,085
	KPH
LOD=
0,015
	KPH
LOD=
0,003

	Vị trí số 5 trên bản vẽ mặt bằng thoát nước XN8
	
	K3
	Đạt
	61,4
	31,2
	63,4
	0,213
	< 8,33
	0,075
	0,083
	KPH
LOD=
0,015
	KPH
LOD=
0,003

	Quy chuẩn so sánh
	QCVN 26:2010/BTNMT
	70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	QCVN 05:2023/BTNMT
	-
	-
	-
	0,3
	30
	0,2
	0,35
	200
	42


(Nguồn: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam, 2025)

Ghi chú:
- Dấu“-”: Không quy định.
- Ký hiệu “KPH”: Không phát hiện.
Nhận xét: Kết quả quan trắc năm 2024 - 2025 cho thấy tất cả các thông số đánh giá chất lượng môi trường không khí tại các vị trí giám sát của Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang – Xí nghiệp đông lạnh 8 đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 
Kết luận: Nhìn chung chất lượng môi trường không khí xung quanh Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang – Xí nghiệp đông lạnh 8 khá tốt, hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở không ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh.
[bookmark: _Toc190701438][bookmark: _Toc235777685]4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải
[bookmark: _Toc187674837][bookmark: _Toc190701439][bookmark: _Toc235777686]4.1. Quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH)
Thải lượng thực tế: Năm 2024 phát sinh khoảng 286 kg/ngày; năm 2025 phát sinh khoảng 224,25 kg/ngày.
Biện pháp xử lý: 
- Đối với chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng bao gồm: vỏ chai nhựa (đựng thực phẩm, nước uống), lon nhôm,... sẽ được thu gom cho vào các thùng chứa rác thể tích 20  - 50 lít đặt tại khu văn phòng và khu vực sản xuất, định kỳ bán phế liệu.
- Đối với chất thải rắn còn lại sẽ được thu gom về các thùng chứa thể tích 20 – 120 lít để thu gom và chuyển giao cho Công ty CP môi trường đô thị An Giangthu gom, xử lý với tần suất 1 lần/ngày.
[bookmark: _Toc235777188]Bảng 22. Thống kê chất thải rắn sinh hoạt
	Nhóm CTRSH
	Khối lượng năm 2025
	Khối lượng năm 2025
	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRSH
	Khối lượng năm 2024

	
	tấn/năm
	tấn/ngày
	
	tấn/năm

	Bọc nylon, vỏ bọc thực phẩm thừa, rau quả thừa, bã trà, lon nhôm,,…
	41,711
	0, 224.25
	Công ty CP môi trường đô thị An Giang
	56,756

	Tổng
	41,711
	0, 224.25
	
	56,756


[bookmark: _Toc187674838][bookmark: _Toc190701440][bookmark: _Toc235777687]4.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT)
- Thải lượng: 
[bookmark: _Toc187674839][bookmark: _Toc190701441]Thải lượng và biện pháp xử lý như sau:
[bookmark: _Toc235777189]Bảng 23. Thống kê chất thải rắn sản xuất và biện pháp xử lý
	TT
	Nhóm CTRCNTT
	Số lượng
(tấn/2025)
	Khối lượng (tấn)/ngày
	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRCNTT
	Khối lượng
(tấn/2024)

	1
	Chai nhự, giấy vụn, thiết bị hạ tầng hư hỏng.
	2.073
	11,15
	Hộ Kinh doanh Thành Phát 622
	2.504

	2
	Da cá, đầu cá, xương.
	7.101.211
	38,2
	Cty Cổ Phần Minh Thắng An Giang
	9.577.832

	-
	Tổng
	7.103.284
	38,21
	-
	9.580.336


[bookmark: _Toc235777688]4.3. Chất thải nguy hại
Thải lượng: Thực tế phát sinh 202 kg/năm
Biện pháp xử lý: Chất thải nguy hại phát sinh được chủ cơ sở thu gom vào các thùng chứa chất thải nguy hại, có nắp đậy kín, có biển cảnh báo chất thải nguy hại và có phân loại theo dạng rắn, lỏng đặt trong kho chứa chất thải nguy hại. Sau đó, chủ cơ sở đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP HCM thu gom, xử lý đúng theo quy định(Đính kèm hợp đồng phía sau phần phụ lục).
[bookmark: _Toc235777190]Bảng 24. Thống kê chất thải nguy hại
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Khối lượng (kg)/2025
	Phương pháp xử lý (i)
	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH
	Khối lượng
(kg/2024)

	Bóng đèn huỳnh quang thải
	16.01.06
	13
	Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP HCM
	Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP HCM
	11

	Chất thải y tế
	13.01.01
	9
	
	
	10

	Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại
	08.02.04
	3
	
	
	3

	Pin thải
	19.06.01
	6
	
	
	7

	Giẻ lau máy dính dầu, nhớt thải
	18.02.01
	10
	
	
	7

	Bình sơn vecni thải
	08.01.01
	2
	
	
	2

	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải tổng hợp thải
	17.02.03
	65
	
	
	45

	Xăng dầu nhớt thải các loại
	17.06.02
	65
	
	
	60

	Thùng phuy nhiễm dầu mỡ
	18.01.02
	25
	
	
	35

	Can nhựa nhiễm dầu nhớt thải
	18.01.03
	4
	
	
	4

	Tổng số lượng
	202
	-
	-
	184


	- Kế hoạch quản lý CTNH trong thời gian tới: Tiếp tục thống kê thành phần, khối lượng và thu gom lượng chất thải nguy hại phát sinh về kho chứa chất thải nguy hại của cơ sở. Sau đó, hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
[bookmark: _Toc190701442][bookmark: _Toc235777689]5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở	
[bookmark: _Toc103949484][bookmark: _Toc103950515][bookmark: _Toc103950546][bookmark: _Toc103950699][bookmark: _Toc103950987][bookmark: _Toc103951138][bookmark: _Toc103951296]Theo biên bản kiểm tra ngày 02 tháng 10 năm 2025 Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường như sau:
- Thực hiệnlập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường trình cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt theo quy định.
- Thực hiện đầy đủ, đảm bảo các nội dung về bảo vệ môi trường theo hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


[bookmark: _Toc235777690][bookmark: bookmark345][bookmark: bookmark346][bookmark: bookmark347][bookmark: _Toc97497577][bookmark: _Toc100257184]Chương VI
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

[bookmark: _Toc97497583][bookmark: _Toc100257197][bookmark: bookmark363][bookmark: bookmark364][bookmark: bookmark365][bookmark: _Toc103949495][bookmark: _Toc103950526][bookmark: _Toc103950551][bookmark: _Toc103950710][bookmark: _Toc103950998][bookmark: _Toc103951149][bookmark: _Toc103951307][bookmark: _Toc235777691]1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
Cơ sở đã được cấp Giấy xác nhận số 181/XN-STNMT ngày 08/02/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Xí nghiệp đông lạnh 8 nên Căn cứ khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ thì cơ sở không phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.
[bookmark: _Toc100257189][bookmark: _Toc103949489][bookmark: _Toc103950520][bookmark: _Toc103950704][bookmark: _Toc103950992][bookmark: _Toc103951143][bookmark: _Toc103951301][bookmark: _Toc235777692]2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật
[bookmark: _Toc100257190][bookmark: _Toc103949490][bookmark: _Toc103950521][bookmark: _Toc103950705][bookmark: _Toc103950993][bookmark: _Toc103951144][bookmark: _Toc103951302][bookmark: _Toc235777693]2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
2.1.1. Quan trắc nước thải
- Vị trí: 01 điểm tại đầu ra của HTXL. 
- Tần suất: 06 tháng/lần.
 - Thông số giám sát: pH, BOD5 ở 20oC; COD; Tổng chất rắn lơ lửng; Amoni (N-NH4+), tính theo N; Tổng nitơ (T-N); Tổng Phốt pho (T-P); Dầu mỡ ĐTV; Clo dư; Tổng Coliform. 
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
 - Đơn vị thực hiện: Chủ cơ sở sẽ phối hợp với đơn vị có đủ chức năng thực hiện quan trắc nước thải định kỳ.
2.1.2. Quan trắc khí thải 
Cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường và khoản 1 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nên không phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ.
[bookmark: _Toc103949491][bookmark: _Toc103950522][bookmark: _Toc103950706][bookmark: _Toc103950994][bookmark: _Toc103951145][bookmark: _Toc103951303][bookmark: _Toc100257193][bookmark: _Toc235777694]2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
2.2.1. Quan trắc nước thải
Cơ sở thuộc quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 48/2026/NĐ-CP với tổng lưu lượng nước thải phát sinh từ 200 đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) và đã đề xuất chương trình quan trắc nước thải định kỳ nên không đề xuất quan trắc nước thải tự động, liên tục theo khoản 1 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường và khoản 46 Điều 1 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP.
2.2.2. Quan trắc khí thải
Cơ sở thuộc quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 48/2026/NĐ-CP và không thuộc phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nên không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo khoản 1 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường và khoản 2 Điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP
[bookmark: _Toc100257195][bookmark: _Toc103949493][bookmark: _Toc103950524][bookmark: _Toc103950708][bookmark: _Toc103950996][bookmark: _Toc103951147][bookmark: _Toc103951305][bookmark: _Toc235777695]3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của Xí nghiệp đông lạnh 8 trước được thể hiện như sau:
[bookmark: _Toc170312250][bookmark: _Toc235777191]Bảng 25. Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường
	Stt
	Nội dung thực hiện
	Kinh phí (VNĐ/năm)

	1
	Quan trắc định kỳ 
	10.000.000

	2
	Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
	36.000.000

	3
	Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH
	29.200.000

	4
	Vệ sinh bùn thải
	523.980.000

	Tổng
	599.108.000





[bookmark: _Toc235777696][bookmark: _Toc97497584][bookmark: _Toc100257198]Chương VII
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Chủ cơ sở cam kết các thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường là tính chính xác, trung thực.
Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và 
thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, bao gồm:
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về BVMT.
- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong Báo cáo đề
xuất cấp giấy phép môi trường này sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động
liên quan đến nhà máy.
- Khắc phục ô nhiễm môi trường do các hoạt động của nhà máy gây nên.
- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường.
- Cam kết xả thải đúng theo giấy phép môi trường được cấp.
- Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung quanh nếu để xảy ra sự cố môi trường.
- Thực hiện nghiêm túc chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã trình bày trong báo cáo.
- Các nguồn thải sẽ được kiểm soát chặt chẽ và cam kết xử lý chất thải đáp ứng quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan theo nội dung giấy phép môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp, cụ thể như sau:
+ Trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở sẽ thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ. Đồng thời, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn hiện hành QCVN 40:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (F ≤ 2000 m3/ngày) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận sông Hậu.
- Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom và xử lý theo điều 75 và Điều 78 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 của Quốc Hội thông qua ngày 17/11/2020 về phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
+ Chất thải nguy hại phát sinh được phân loại, thu gom và xử lý theo điều 83 và Điều 84 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 của Quốc Hội thông qua ngày 17/11/2020 về khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.
- Công ty cam kết trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh thì Chủ cơ sở sẽ tiến hành các giải pháp khắc phục, xử lý. Đồng thời, trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường để xử lý ngay các nguồn ô nhiễm này. Trường hợp xảy ra sự cố (cháy nổ,…) ảnh hưởng đến người dân lân cận và môi trường, sau khi khắc phục xong. Chủ cơ sở cam kết thỏa thuận với người dân để bồi thường và cam kết phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
- Công ty cam kết tích cực hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động giám sát kiểm tra việc thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường của nhà máy, cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan khi được yêu cầu.
[bookmark: _Toc68097108][bookmark: _Toc91509062][bookmark: _Toc97497585][bookmark: _Toc100257199][bookmark: _Toc435142389][bookmark: _Toc435142917][bookmark: _Toc435144588][bookmark: _Toc467591102][bookmark: _Toc488324443][bookmark: _Hlk488586019]

PHỤ LỤC KÈM THEO
[bookmark: _Toc235777697]PHỤ LỤC 1. VĂN BẢN PHÁP LÝ 
1. [bookmark: _Hlk216279721]Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.
1. Giấy chứng nhận đầu tư.
1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
1. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
1. Quyết định số 186/QĐ-STNMT ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc phê duyệt phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung Dự án Xí nghiệp đông lạnh 8 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang.
1. Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới mặt số 1480/GP-STNMT ngày 22 tháng12 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang (lượng nước khai thác 700 m3/ngày đêm, chế độ khai thác 264 ngày/năm).
1. Giấy xác nhận số 181/XN-STNMTngày 08 tháng 02 năm 2013củaSở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giangvề việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Xí nghiệp đông lạnh 8.
1. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số764/GP-STNMT ngày 07tháng 7năm 2021của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, thời hạn của Giấy phép đến ngày 07 tháng 7 năm 2026.
1. Hợp đồng số 23/HĐTMPL ngày 09/01/2023 giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang và Hộ Kinh doanh Thành Phát 622về việc thu mua phế liệu.
1. Hợp đồng số 10/2025/AGF-HĐMB ngày 02/5/2025 giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang và Công ty Cổ phần Minh Thắng An Giangvề việc thu gom phụ phẩm.
1. Hợp đồng số 102/2025.HĐDV-MTX ngày 02/01/2025 giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang và Cty TNHH Xây Dựng Môi Trường Xanh về việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt (thời gian thực hiện từ ngày 15/02/2025  - ngày 31/12/2025).
1.  Hợp đồng số 0503/HĐDV-CD-AG-2025 ngày 05/3/2025 giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang và Công ty TNHH MTV Môi trường Chiêu Dương về việc thu gom, bùn vi sinh thông thường không nguy hại - dọn dẹp vệ sinh (thời gian thực hiện từ ngày 05/3/2025 - ngày 05/3/2026) và đính kèm Biên bản và chứng từ chuyển giao chất thải.
1. Hợp đồng số 3842/HĐ.MTĐT-NH/24.4.VX ngày 30/10/2025 giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang và Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị thành phố Hồ Chí Minh về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại (thời gian thực hiện từ ngày 30/10/2024 - ngày 31/12/2025) và đính kèm Biên bản và chứng từ chuyển giao chất thải nguy hại.
1.  Hóa đơn tiền nước, nước tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm 2026.
[bookmark: _Toc235777698]PHỤ LỤC 2. BẢN VẼ 
1. Bản vẽ hoàn công mặt bằng tổng thể.
2. Bản vẽ hoàn công mặt bằng thoát nước mưa.
3. Bản vẽ hoàn công mặt bằng thoát nước thải, bể lắng nước thải tập trung, bể lắng nước thải căn tin, bể tự hoại 3 ngăn.
[bookmark: _Toc235777699]PHỤ LỤC 3. PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
1. Kết quả quan trắc môi trường năm 2024 và năm 2025 
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